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NHÒ ÑEÁ NGHÓA 

QUYEÅN 2 
 

- GIAÛI THÍCH TEÂN GOÏI HAI ÑEÁ: 
Nghóa naøy heát söùc khoù khaên, laøm vieäc giaûng giaûi thì Tuïc nghóa laø 

phuø du, Chaân laø chaân thaät. Töø laâu vieäc ( söï ) ñeán ñi ñaõ giaûng noùi nhö 
vaäy, nay chöa roõ teân goïi hai ñeá nhö theá naøo maø giaûi thích. Lyù giaûi vaán 
ñeà naøy, theo toâi hieåu laø noùi roõ coù hai thöù hai ñeá: Moät laø hai ñeá cuûa giaùo 
phaùp, hai laø hai ñeá cuûa nôi choán. Ngoân töø cuûa Nhö lai luoân chaân thaät, 
ñuùng ñaén, ñoù laø hai ñeá cuûa giaùo phaùp. Hai thöù “cho laø thaät” thì goïi laø 
hai ñeá cuûa nôi choán. Ñoù chính laø döïa theo tình trí nhaän ñeå chia laøm hai 
Ñeá. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp laø Phaät daïy. Vaäy teân goïi cuûa giaùo phaùp 
laø töø nôi Phaät daáy khôûi, ñeá cuûa nôi choán laø nôi choán cuûa duyeân. Vaäy Ñeá 
cuûa nôi choán laø töø duyeân daáy khôûi phaûi chaêng? 

- Giaûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp laø giaùo phaùp cuûa Phaät, neân teân goïi cuûa 
giaùo phaùp laø töø nôi Phaät maø coù. Ñeá cuûa nôi choán laø nôi choán cuûa duyeân, 
nhöng teân goïi ñeá cuûa nôi choán cuõng töø Phaät maø coù. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp laø giaùo phaùp cuûa Phaät. Vaäy teân goïi cuûa 
giaùo phaùp laø töø Phaät daáy khôûi. Ñeá cuûa nôi choán laø nôi choán cuûa duyeân. 
Vaäy Ñeá cuûa nôi choán ñaâu ñöôïc cho laø cuõng töø nôi Phaät daáy khôûi? 

- Giaûi: Ñaây laø tröôøng hôïp ít gaëp, toâi cho raèng söï thaät cuûa giaùo phaùp 
laø giaùo phaùp cuûa Phaät neân teân goïi ñeá cuûa giaùo phaùp laø töø Phaät maø coù. Söï 
thaät cuûa nôi choán vaø teân goïi ñeá cuûa nôi choán, hai caùch noùi aáy ñöôïc ñoái 
chieáu trong tính chaát chung. Nay noùi roõ: Teân goïi ñeá cuûa giaùo phaùp laø töø 
nôi Phaät daáy khôûi vaø teân goïi ñeá cuûa nôi choán cuõng töø Phaät maø coù. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp töø Phaät daáy khôûi. Ñeá cuûa giaùo phaùp ñaõ laø 
giaùo phaùp. Ñeá cuûa nôi choán cuõng laø giaùo phaùp phaûi chaêng? Cuõng coù theå 
noùi caâu hoûi ngöôïc laïi, v.v... 

- Giaûi: Hai thöù hai Ñeá aáy ñeàu laø giaùo phaùp cuûa Phaät. 
- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp ñuùng laø giaùo phaùp, ñeá cuûa nôi choán neáu 

cuõng cho laø giaùo phaùp thì söï khaùc nhau giöõa nôi choán vaø giaùo phaùp, laøm 
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sao cuøng goïi laø giaùo phaùp? 

- Giaûi: Teân goïi hai ñeá cuûa nôi choán cuõng laø vì chuùng sinh neân 
giaûng noùi, vì chuùng sinh giaûng noùi veà coù, ñoái vôùi phaøm phu laø Theá ñeá. 
Vì chuùng sinh giaûng noùi veà khoâng, ñoái vôùi baäc Thaùnh laø Chaân ñeá, vì 
chuùng sinh giaûng noùi veà khoâng, coù laø hai ñeá cuûa nôi choán neân hai ñeá cuûa 
nôi choán cuõng laø giaùo phaùp. 

- Hoûi: Teân hai ñeá cuûa nôi choán laø do Phaät giaûng noùi neân goïi laø töø 
Phaät daáy khôûi? 

- Giaûi: Chæ rieâng veà hai Ñeá coù khoâng thì Chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi 
môùi coù, Phaät chöa xuaát hieän ôû ñôøi thì khoâng. Giaûi thích moät caùch toùm 
taéc thì khi Phaät chöa xuaát hieän ôû ñôøi, tuy noùi veà coù khoâng, nhöng chaúng 
bieát coù khoâng laø hai ñeá, cuõng nhö luùc Phaät chöa ra ñôøi thì cuõng coù teân 
goïi khoå, taäp, dieät, ñaïo, nhöng chaúng roõ veà khoå, taäp, dieät, ñaïo. Neân kinh 
cho laø caùnh cöûa cam loà ñaàu tieân ñöôïc môû ra. Coù, khoâng cuõng gioáng nhö 
vaäy. Do Phaät xuaát hieän ôû ñôøi noùi veà coù, khoâng laø hai ñeá, neân cho raèng 
coù, khoâng, töø khi Phaät ra ñôøi, môùi ñöôïc goïi laø hai ñeá. 

Giaûi thích theo höôùng môû roäng thì Phaät xuaát hieän hay chöa xuaát 
hieän ôû theá gian, coù - khoâng ñeàu do Phaät nhaän thöùc ñaït ñöôïc. Do ñoù, luaän 
Thaønh Thaät noùi roõ: “Vaøo kieáp sô, muoân vaät chöa coù teân goïi. Baäc Thaùnh 
vì söï thoï duïng neân caùc vaät ñöôïc goïi teân, nhö caùi bình, chieác aùo, v.v...” 
Veà coù, khoâng cuõng nhö theá. Luùc Phaät chöa xuaát hieän ôû ñôøi, baäc Thaùnh 
vì tính chaát coù, khoâng maø ñaët teân. Nhö vaäy thì, Phaät xuaát hieän hay chöa 
xuaát hieän ôû ñôøi, teân goïi veà coù, khoâng ñeàu do Phaät maø coù. 

- Hoûi: Teân goïi veà Ñeá cuûa nôi choán laø nhö theá, vaäy ñeá cuûa nôi choán 
töø ñaâu maø daáy khôûi? 

- Giaûi: Ñeá cuûa nôi choán coù hai thöù: 
a/. Hai ñeá cuûa nôi choán laø hai söï thaät. 
b/. Hai ñeá cuûa nôi choán laø trí nhaän thöùc veà söï thaät. 
Loaïi thöù nhaát coù theå lyù giaûi nhö sau: Hai ñeá cuûa nôi choán laø hai 

söï thaät, töø giaùo phaùp cuûa Phaät maø coù. Ta ñaõ thaáy roõ Phaät vì chuùng sinh 
giaûng noùi veà giaùo phaùp cuûa hai ñeá. Chuùng sinh chaúng thaáu ñaït neân môùi 
noùi ra hai höoùng giaûi thích veà coù, khoâng, thaønh hai Ñeá cuûa nôi choán, neân 
nôi choán aáy laø töø giaùo phaùp daáy khôûi. 

- Hoûi: Hai Ñeá cuûa nôi choán laø Trí nhaän thöùc veà söï thaät thì do nhaân 
gì coù ñöôïc? 

- Ñaùp: Moät nôi choán chæ laø moät nghóa. Moät nôi choán coù hai nghóa. 
- Moät nôi choán chæ laø moät: Phaøm phu do ñieân ñaûo cho caùc phaùp 

nhö caùi bình, chieác aùo, v.v...laø coù. Caùc vaät nhö caùi bình, chieác aùo  v.v... 
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duø coù Phaät hay khoâng coù Phaät, thöôøng ñoái vôùi phaøm phu laø coù. Nhö kinh 
Nieát-baøn cheùp: “Möôøi hai nhaân duyeân, duø coù Phaät hay khoâng coù Phaät, 
taùnh töôùng luoân thöôøng truï”. Song veà loái giaûi thích cuûa Tieåu thöøa thì coù 
hai vò. Tyø-baø-xaø-baø Ñeà cho raèng ñoù laø phaùp “Voâ vi thöôøng truï”. Taùt-baø- 
ña baùc boû, cho chæ coù laø thöôøng, nhö löûa, duø coù Phaät hay khoâng Phaät thì 
vaãn luoân laø noùng, chaúng theå noùi löûa coù Phaät thì noùng, khoâng coù Phaät thì 
chaúng noùng. Duø coù Phaät khoâng Phaät, vaãn luoân noùng laø thöôøng. Möôøi hai 
nhaân duyeân cuõng gioáng nhö theá. 

Nay giaûi thích: Theá Ñeá cuõng nhö vaäy, caùc phaùp ñoái vôùi phaøm phu 
laø thöôøng coù, neân Theá ñeá laø thöôøng coù. 

- Moät nôi choán coù hai nghóa: Töùc laø caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc 
ñuùng veà taùnh khoâng ôû caùc phaùp laø nghóa Ñeä nhaát. Goïi laø hai nghóa, laø 
döïa theo hai baûn, tích yù ñeå giaûi thích. Nghóa veà Tích cuûa Baûn, töùc Chö 
Phaät xuaát hieän ôû ñôøi neân coù, Chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, bieát roõ veà ñieân 
ñaûo vì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng. Coøn veà nghóa Baûn cuûa Tích thì Chö 
Phaät laø phaùp thaân, voán bieát taùnh cuûa ñieân ñaûo laø khoâng. Neân kinh Phaùp 
Hoa cheùp: “Ta duøng maét Phaät quan saùt nhaän thaáy chuùng sinh trong saùu 
ñöôøng v.v...”Ñoù töùc laø ôû nôi coõi Phaùp thaân voán roõ taùnh cuûa ñieân ñaûo laø 
khoâng. 

Tìm hieåu toùm löôïc veà teân goïi cuûa hai Ñeá, ñaïi yù caên baûn laø nhö 
vaäy. Nhöng hieåu nghóa phaûi naém cho ñöôïc choã caên baûn ñeå nhaän thöùc veà 
veà ñaïi yù. Neáu luaän chaúng ñaït ñöôïc yù thì nghóa söû duïng chaúng thích hôïp. 
Nhö baøi töïa cuûa Trung. Luaän cho thaáy ngöôøi Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa chaúng 
bieát yù Phaät neân giaûng veà coù, khoâng, do ñoù maø trôû thaønh sai laàm. Phaàn 
tröôùc trong baøi töïa noùi veà Tieåu thöøa cho raèng, thôøi kyø töôïng phaùp, chuùng 
sinh caên trí aùm ñoän, tìm hieåu veà möôøi hai nhaân duyeân, aám, nhaäp, giôùi 
v.v... ñeàu khaúng ñònh veà hình thieän, chaúng roõ yù Phaät, chæ chaáp vaøo vaên 
töï. Tieáp theo baøi töïa noùi veà Ñaïi thöøa cho laø nghe giaûng veà phaùp khoâng 
roát raùo, chaúng bieát vì sao maø khoâng. Chính töø nghóa aáy maø Boà-taùt Long 
Thoï xuaát hieän ra ñôøi, soaïn luaän, phaùt huy yù ñoái vôùi giaùo phaùp Phaät. Ñaõ 
coù ñöôïc söï soi saùng nhö theá thì nay neân theo ñoù maø hoïc hoûi. 

- Hoûi: Ñaõ coù Ñeá cuûa nôi choán, Ñeá cuûa giaùo phaù, vaäy sao Phaät 
giaûng noùi veà Ñeá cuûa nôi choán vaø Ñeá cuûa giaùo phaùp? 

- Giaûi: Ñöùc Nhö lai sôû dó giaûng noùi veà hai Ñeá cuûa nôi choán laø 
nhaèm khieán cho chuùng sinh töø moät phaàn chuyeån bieán, hai phaàn cuøng 
chuyeån bieán. Giaûng noùi veà nôi choán khieán toû ngoä chaúng phaûi nôi choán, 
chaúng phaûi chaúng nôi choán. Vì sao? Vì ôû trong tính chaát khoâng coù danh 
töôùng (teân goïi, hình töôùng) göôïng noùi veà danh thieän. Khoâng coù teân goïi 
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maø giaûng noùi veà teân goïi laø khieán ñeå toû ngoä danh laø khoâng danh. Cuõng 
nhö chaúng phaûi nôi choán, chaúng phaûi chaúng nôi choán,, vì chuùng sinh neân 
giaûng noùi nôi choán, khieán toû ngoä nôi choán chaúng phaûi nôi choán, chaúng 
phaûi chaúng nôi choán. Neân kinh coù caâu: “Bieát roõ coù, chaúng phaûi coù, baûn 
taùnh ñeàu thanh tònh”. Laïi noùi: “Nhaèm giuùp cho chuùng sinh nhaän thöùc 
saâu xa veà nghóa ñeá Ñeä nhaát neân giaûng noùi veà theá ñeá” Theâm nöõa, taát caû 
caùc phaùp coù, khoâng ñeàu thoâng hieåu chaúng phaûi coù khoâng”. Do vaäy neân 
giaûng noùi veà nôi choán laø khieán ñeå toû ngoä chaúng phaûi nôi choán, chaúng 
phaûi chaúng nôi choán. 

Caùi goïi laø khieán cho töø moät phaàn chuyeån bieán, hai phaàn cuøng 
chuyeån bieán: Vì sao noùi nhö theá? 

- Veà moät phaàn chuyeån bieán: nhö giaûng noùi veà coù, ñoái vôùi phaøm 
phu laø thaät, giaûng noùi veà khoâng ñoái vôùi baäc Thaùnh laø thaät, giaûng nhö vaäy 
laø nhaèm giuùp cho chuùng sinh chuyeån töø coù nhaäp vaøo khoâng. Vì sao? Vì 
ñoái vôùi phaøm phu laø coù, nhöng caùi coù aáy thaät söï laø khoâng thaät coù. Giaûng 
noùi veà coù, ñoái vôùi phaøm phu laø coù, thì bieát roõ caùi coù aáy laø chaúng thaät coù. 
Ñaây chính laø vì phaøm phu: Hoï cho caùc phaùp laø thaät coù. Nay giaûng caùi coù 
aáy laø coù ñoái vôùi phaøm phu, neáu bieát roõ caùi coù ñoái vôùi haøng phu laø coù, thì 
bieát caùi coù aáy chaúng phaûi thaät coù. Ñoù chính laø do coù maø toû ngoä veà chaúng 
thaät coù. Kinh cheùp: “Bieát roõ coù chaúng phaûi thaät coù”. Cuõng laø kinh cheùp: 
“Nhaèm khieán cho chuùng sinh nhaän thöùc saâu xa veà nghóa ñeá Ñeä nhaát neân 
giaûng noùi veà Theá Ñeá”. Luaän cheùp: “Neáu khoâng nhôø Theá tuïc thì chaúng 
ñaït ñöôïc nghóa Ñeä nhaát.” 

Veà hai phaàn chuyeån bieán: Giaûng noùi veà coù ñoái vôùi phaøm phu laø 
thaät, ñoái vôùi caùi coù cuûa phaøm phu cho laø thaät aáy, giaûng noùi veà khoâng ñoái 
vôùi baäc Thaùnh laø thaät thì goïi laø hai ñeá cuûa nôi choán. Ñaõ giaûng noùi veà coù, 
khoâng choã duyeân laø hai, töùc roõ ôû hai laø chaúng hai. Giaûng noùi nôi hai laø 
laøm hieån baøy chaúng hai. Neân kinh noùi: “Taát caû caùc phaùp coù khoâng ñeàu 
thoâng hieåu chaúng phaûi coù khoâng”. 

Neáu giaûi thích moät caùch troïn veïn thì ñoái vôùi hai laø noùi roõ veà chaúng 
phaûi hai. Chaúng phaûi phi chính laø chaúng phaûi hai. Nhö ñoái vôùi hai laø 
nhaèm laøm hieån baøy chaúng hai, thì lôøi aáy thích hôïp vôùi haøng ñoän caên. 
Neáu laø söï lyù giaûi theo tính chaát toû ngoä nhanh choùng thì ñoái vôùi hai chaúng 
roõ ñoù laø hai. Chaúng phaûi laø (phi) chính laø chaúng phaûi hai. Neân neâu ra 
phaàn tröôùc, nhöng cuõng khoâng ñöôïc haïn cheá phaàn sau. Ñeà cao phaàn 
tröôùc thì seõ lìa boû hai beân. Vì sao? Vì ñoái vôùi hai chaúng phaûi ñuùng laø hai 
thì lìa hai. Chaúng phaûi laø (phi) thì töùc laø chaúng phaûi hai thì chaúng vöôùng 
maéc chaúng hai, ñoù chính laø söï toû ngoä veà chaúng hai laø hai, hai laø  chaúng 
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hai, chaúng phaûi nghieâng leäch, laø chaùnh ñaïo thanh tònh. Hieån nhieân laø 
ñaõ giaûng noùi nhö theá: Ñeá cuûa nôi choán töùc laø Ñeá cuûa giaùo phaùp, chaúng 
heà coù ñeá cuûa giaùo phaùp rieâng. Chæ noùi roõ nhö vaäy ñeå ghi nhaän moät caùch 
chính xaùc Ñeá cuûa nôi choán töùc laø Ñeá cuûa giaùo phaùp, töùc laø nöông vaøo 
hai Ñeá noùi phaùp. Ngöôøi cuûa Tuøng Lai nghe Ñaïi sö giaûng veà Ñeá cuûa nôi 
choán, Ñeá cuûa giaùo phaùp, cuõng taïo ra söï giaûi thích veà hai Ñeá, ñoïc chöõ 
“mieäng chim Anh Vuõ” thaønh “chaân cuûa chim cuù tai meøo!” 

Nay giaûi thích: Nhö treân ña noùi roõ, khoâng coù Ñeá rieâng cuûa giaùo 
phaùp, noùi veà nôi choán töùc laø giaùo phaùp. 

- Hoûi: Nhö theá thì söï giaûi thích cuûa Tuøng Lai ñaâu ñöôïc cho laø coù 
ñeá cuûa nôi choán vaø ñeá cuûa giaùo phaùp? 

- Giaûi: hai söï thaät cuûa nôi choán goïi laø hai ñeá cuûa nôi choán. Ñöùc 
Phaät vì chuùng sinh giaûng noùi veà hai nôi choán aáy, töùc laø Ñeá cuûa giaùo 
phaùp. Roõ raøng chaúng coù hai, chæ laø döïa theo nghóa maø phaân chia. Vì sao? 
Vì Ñeá cuûa nôi choán laø ñoái töôïng. Ñeá cuûa giaùo phaùp laø chuû theå... chuû theå, 
ñoái töôïng ñöôïc chia laøm hai Ñeá. 

- Hoûi: Vì sao giaûng noùi hai Ñeá: Ñeá cuûa nôi choán vaø Ñeá cuûa giaùo 
phaùp? 

- Giaûi: Coù hai yù: 
a/. Do giaûi thích kinh, ñoïc luaän. Trong kinh luaän ñeàu coù noùi veà hai 

Ñeá aáy. 
b/. Nhaèm ñeå ñoái öùng vôùi kieán giaûi cuûa ngöôøi. Kieán giaûi kia noùi hai 

Ñeá laø caûnh giôùi thieân nhieân. Coù hai lyù aáy. Neân hai Ñeá goïi laø caûnh. Laïi 
goïi laø lyù töùc hôïp hai Ñeá sinh vaøo hai trí, goïi ñoù laø caûnh. Nhöng lyù cuûa 
cuûa ñaïo coù hai Ñeá neân goïi laø lyù. Lyù cuûa ñaïo coù hai lyù aáy, lyù cuûa ñaïo coù 
hai caûnh aáy, nhö vaäy hieän taïi coù hai caûnh, hai lyù. 

- Hai caûnh: Moät laø caûnh cuûa nôi choán, hai laø lyù cuûa giaùo phaùp. 
- Hai lyù laø: Moät laø lyù cuûa nôi choán, hai laø lyù cuûa giaùo phaùp. 
Nhöng Ñöùc Nhö lai giaûng noùi thaúng veà hai Ñeá cuûa nôi choán goàm 

ba caâu: ñöôïc, maát, vöøa ñöôïc vöøa maát. Noùi thaúng veà söï giaûng noùi aáy, nhö 
vaäy coù lyù giaûi ñöôïc chaêng? Nay Phaät noùi thaúng veà hai Ñeá cuûa nôi choán 
thì laøm sao lyù giaûi ñöôïc? 

- Ñaùp: Nay giaûi thích: Phaät giaûng noùi veà hai Ñeá cuûa nôi choán coù ba 
caâu: a, ñeàu ñöôïc; b, ñeàu maát; c, vöøa ñöôïc vöøa maát. 

- Goïi laø vöøa ñöôïc vöøa maát: Töùc laø phaàn tröôùc hai Ñeá cuûa nôi choán. 
Caùc phaùp ñoái vôùi phaøm phu laø coù, thì caùi coù aáy laø maát. Caùc baäc hieàn 
Thaùnh nhaän thöùc ñuùng caùc phaùp laø khoâng, thì caùi khoâng aáy laø giaû. Chæ 
roõ veà söï coù, khoâng aáy khieán chuùng sinh nhaän bieát veà söï ñöôïc maát, ñeå lìa 
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boû coù hoïc laáy khoâng, söûa ñoåi phaøm thaønh Thaùnh. 

- Ñeàu laø maát: Hai ñeàu laø nôi choán neân caû hai ñeàu laø maát. Nôi choán 
ñoái vôùi phaøm phu laø coù, coù aáy ñaõ maát. Nôi choán ñoái vôùi baäc Thaùnh laø 
khoâng thì caùi khoâng aáy cuõng maát. Vì sao? Vì caùc phaùp khoâng heà thaät 
coù, khoâng. Ñoái vôùi phaøm phu cho laø coù, ñoái vôùi baäc Hieàn Thaùnh cho laø 
khoâng. Nhö moät saéc khoâng heà laø coù khoâng. Ngöôøi chaáp coù thì cho saéc laø 
coù. Ngöôøi quaùn khoâng thì cho saéc laø khoâng, moät saéc ñoái vôùi hai duyeân 
khoâng, coù trôû thaønh coù, khoâng, neân caùi coù, khoâng aáy ñeàu maát. 

- Caû hai ñeàu ñöôïc: Do nhaän thöùc ñoái vôùi hai lieàn neâu roõ veà chaúng 
hai. Neân caùc caâu döôùi ñaây ñeàu thanh tònh. Ñoái vôùi duyeân ñaâu phaûi laø 
hai? 

- Hoûi: Ñoái vôùi hai chaúng phaûi hai, coù theå chaúng phaûi hai, chaúng 
hai chaêng? 

- Giaûi: Ñoái vôùi hai chaúng phaûi hai, noùi roõ chaúng phaûi hai. Chaúng 
phaûi laø ñoù chaúng phaûi hai. Ñaõ chaúng phaûi laø hai, chaúng phaûi chaúng hai 
thì naêm caâu aáy ñeàu thanh tònh. Ñoù chính laø, treân thì queùt saïch caû voøm 
trôøi soâng Thieân Haø, döôùi thì chaûy ñaày vaøo nguoàn saâu. Tuøng Lai chæ cho 
raèng hai Ñeá cuûa nôi choán ñeàu maát, khoâng bieát veà ba caâu naøy. Roõ raøng 
laø ôû ba caâu naøy coù hai thöù Ñeá. Hai caâu tröôùc töùc laø Ñeá cuûa nôi choán. 
Moät caâu sau töùc laø Ñeá cuûa giaùo phaùp. Hai caâu tröôùc töùc laø caûnh cuûa nôi 
choán. Moät caâu sau töùc laø caûnh cuûa giaùo phaùp. Caûnh cuûa nôi choán laø caûnh 
khoâng chuyeån bieán, caûnh cuûa giaùo phaùp laø caûnh chuyeån bieán. 

- Goïi hai caâu tröôùc laø Ñeá cuûa nôi choán, caûnh khoâng chuyeån bieán: 
Caùc phaùp ñoái vôùi phaøm phu laø phaùp Thaät. Duø coù Phaät hay khoâng coù Phaät 
thì vaãn thöôøng coù caûnh aáy. Hieän taïi cuõng coù: Caûnh cuûa thieân nhieân, trí 
cuûa thieân nhieân, töùc thöôøng coù caûnh aáy. Theá thì caûnh trí aáy ñeàu laø caûnh 
trí ñoái vôùi duyeân, chaúng phaûi laø caûnh, trí cuûa söï chuyeån ngoä. 

- Goïi laø caûnh cuûa söï chuyeån ngoä: Chæ giaûng noùi veà duyeân coù thì 
nhaän bieát ñoái vôùi coù laø chaúng coù, giaûng noùi veà duyeân khoâng thì nhaän 
bieát ñoái vôùi khoâng laø chaúng khoâng. Bieát coù khoâng laø chaúng coù khoâng, 
bieát giaùo phaùp ñeå toû ngoä lyù maàu. Toû ngoä dieäu lyù töùc phaùt sinh hai Trí 
quyeàn, thaät. Khi phaùt sinh hai trí thì giaùo phaùp cuûa coù khoâng chuyeån 
ngay bieán goïi laø caûnh. Neân ñoù laø caûnh cuûa söï toû ngoä. 

- Hoûi: Vaãn coøn moät choã coøn nghi, chöa roõ: Vì sau tröôùc noøi veà hai 
ñeá cuûa nôi choán moät ñöôïc moät maát. Maát laø ñoái töôïng ñöôïc giaùo hoùa, 
ñöôïc laø chuû theå giaùo hoùa. Nay, vì sao cho laø, giaûng noùi khoâng khieán toû 
ngoä chaúng khoâng. Neáu giaûng noùi khoâng khieán toû ngoä chaúng khoâng, thì 
ñoù môùi laø ñoái töôïng ñöôïc giaùo hoùa, sao cho laø chuû theå giaùo hoùa. 
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- Giaûi: Tröôùc noùi veà hai Ñeá cuûa nôi choán, noùi khoâng laø chuû theå 
giaùo hoùa, daãn daét phaøm phu khieán hoïc hoûi Hieàn Thaùnh. Phaøm phu do 
ñieân ñaûo cho laø coù, caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà caùc phaùp 
laø khoâng, noùi roõ chuû theå giaùo hoùa veà khoâng, khieán phaøm phu lìa boû coù. 
Neáu laø haøng moân ñoà thuoäc caên trí nhaïy beùn, ñaõ bieát coù laø chaúng thaät coù, 
töùc roõ khoâng laø chaúng thaät khoâng. Chæ nhöõng ngöôøi thuoäc veà ñoän caên, lìa 
boû choã kieán chaáp veà coù cuûa mình, hoïc hoûi khoâng coù chuû theå giaùo hoùa, 
ñaõ hoïc hoûi ñöôïc khoâng coù chuû theå giaùo hoùa, taïo ñöôïc söï lyù giaûi ñoái vôùi 
khoâng, thì vì ngöôøi aáy, giaûng noùi ñoái vôùi oâng laø khoâng, nhöng caùc phaùp 
thaät söï chaúng phaûi khoâng. Ñaây laø noùi theo tieäm ngoä, tröôùc khieán toû ngoä 
coù laø chaúng thaät coù, tieáp theo khieán toû ngoä khoâng laø chaúng thaät khoâng. 

- Hoûi: Kieán giaûi kia cuõng noùi coù Ñeá cuûa caûnh giôùi, Ñeá cuûa giaùo 
phaùp, hoï noùi veà “caûnh giôùi phaùp baûo”, “ngoân giaùo phaùp baûo”. Caûnh giôùi 
phaùp baûo töùc laø Ñeá cuûa caûnh giôùi. Ngoân giaùo phaùp baûo töùc laø Ñeá cuûa 
giaùo phaùp, oâng coù Ñeá cuûa giaùo phaùp thì hoï cuõng coù Ñeá cuûa giaùo phaùp, 
oâng coù ngoân ngöõ cuûa Nhö lai thöôøng chaân thaät ñuùng ñaén thì hoï khoâng 
coù ñieàu aáy hay sao? Nhö vaäy ñeàu laø caûnh giôùi, giaùo phaùp, theá thì coù gì 
khaùc nhau? 

- Giaûi thích: Coù khaùc nhau, nay noùi roõ: 
Caûnh giôùi cuûa thieân nhieân ôû hai Ñeá cuûa oâng laø caûnh giôùi nôi choán 

bò maát theo quan ñieåm cuûa toâi. Trong söï maát maùt cuûa caûnh giôùi, cuûa nôi 
choán, coù voâ löôïng caùi bò maát maùt. Ñoù laø söï maát maùt beân ngoaøi theo kieán 
giaûi cuûa toâi. Coøn söï maát maùt nhoû nhieäm thì chaúng phaûi laø choã ñaït tôùi 
theo quan ñieåm cuûa oâng. Neân kinh cheùp: “Boà-taùt vôùi nhöõng hình töôùng 
bò ngaên ngaïi nhoû nhieäm, chaúng phaûi caûnh giôùi Nhò thöøa”. Nay cuõng nhö 
vaäy, caûnh giôùi cuûa thieân nhieân theo quan ñieåm cuûa oâng chæ laø söï maát 
maùt quan ñieåm beân ngoaøi theo kieán giaûi hieän taïi. Vaäy neân hai kieán giaûi 
khaùc nhau raát lôùn. Do ñoù maø Ñaïi luaän cheùp: “Ngoaïi ñaïo vaø Phaät phaùp, 
söï khaùc nhau phaûi noùi laø voâ cuøng, khaùc naøo nhö trôøi vôùi ñaát”. Laïi noùi: 
“Caùc vò trôøi aên moùn Tu-ñaø (Vò cam loä) so vôùi con ngöôøi thì moùn aên cuûa 
con ngöôøi cuõng nhö thöù ñoà hoâi thoái. Laïi nhö hai thöù söõa löøa vaø boø laøm 
theá thì trôû thaønh toâ”. ÔÛ ñaây cuõng vaäy, caùi ñöôïc cuûa oâng laø caùi maát theo 
kieán giaûi hieän nay. Ñaây laø döïa vaøo hai ñeá ñeå noùi phaùp, hai ñeá laø nghóa 
cuûa caûnh giôùi. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp cuõng coù khaùc chaêng? 
- Giaûi: Xin moät laàn nöõa noùi roõ: Toâi coù ba thöù hai ñeá, choã noùi veà hai 

Ñeá ôû phaàn ñaàu nôi kieán giaûi cuûa toâi. Ba giaû laø Theá ñeá höõu vi. Boán baët 
laø Chaân ñeá. Hai Ñeá aáy, theo kieán giaûi cuûa toâi, laø hai Ñeá cuûa phaàn  ñaàu 
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thoâi. Laïi nöõa, xin hoûi: Giaùo phaùp ôû hai Ñeá cuûa oâng bieåu thò cho vaät gì? 
OÂng cho raèng hai Ñeá laïi bieåu thò cho hai lyù. Neáu vaäy thì hai laïi bieåu thò 
cho hai, ngoùn tay laïi chæ cho ngoùn tay thoâi. Hôn nöõa, oâng chæ coù hai maø 
khoâng coù chaúng hai neân chæ coù giaùo phaùp maø khoâng coù lyù. Khoâng coù lyù 
thì cuõng khoâng giaùo. Nay thì coù lyù töùc coù giaùo, goàm ñuû caû giaùo phaùp vaø 
lyù maàu. 

Töø tröôùc ñeán giôø laø noùi veà yù nghóa cuûa söï laäp danh. Phaàn tieáp 
theo laø giaûi thích veà danh. Tuy khoâng teân goïi maø coù teân goïi, do ñoù neân 
giaûi thích danh. Ñaïi sö Taêng Trieäu cheùp: “Ñaïo cuûa voâ danh, do ñaâu maø 
chaúng laø danh?” ñaïi sö cho raèng: “Trong caùi khoâng danh töôùng göôïng 
noùi danh töôùng.” 

Ñaõ laø khoâng danh, göôïng noùi danh, laø ñeå nhôø danh maø toû ngoä 
khoâng coù danh. Giaûng veà danh chaúng khieán cho chuùng sinh chaáp truï 
vaøo danh. Neáu noùi veà danh maø khieán chuùng sinh chaáp danh thì ñoù laïi laø 
chuùng sinh, chaúng ñöôïc goïi laø Phaät”. 

Nay noùi: khoâng danh maø göôïng noùi laø danh laø giuùp cho chuùng sinh 
nhôø danh maø toû ngoä khoâng coù danh. Nhöng phaûi bieát roõ danh aáy laø voâ 
danh. Chæ roõ “danh maø voâ danh, voâ danh maø danh”. Ñaõ roõ danh cuûa voâ 
danh thì cuõng roõ voâ danh cuûa danh. Ñoù töùc laø tröø boû neân khoâng taïo ra 
caùi gì môùi. Neáu laø ngöôøi cuûa Tuøng Lai thì seõ taïo ra caùi môùi duø chaúng 
caàn thieát. Vì sao? Vì thaân taâm voán coù saún beänh, nghe Phaät giaûng noùi veà 
chaân, tuïc, sau ñoù lyù giaûi veà chaân, tuï, coù Chaân neân laø Chaân, coù tuïc neân 
laø tuïc. Coù danh khaùc vôùi voâ danh, töùc laø theo nghóa “Höõu sôû ñaéc”. Theo 
“Höõu sôû ñaéc” thì laø Thanh vaên, laø quyeán thuoäc cuûa ma. Kinh Töôïng 
Phaùp Quyeát Nghi cheùp: “Ñoù laø ñieàu khieán cho Chö Phaät ba ñôøi trong 
möôøi phöông khoâng vui.” Kinh Phaät Taïng noùi: “Ñao lôùn cheùm gieát taát 
caû. Ngöôøi theo “Höõu Ñaéc” toäi coøn hôn theá nöõa!” Kinh Hoa Nghieâm coù 
caâu: “Ví nhö loaøi ngaï quyû, v.v...” Do ñoù Ñaïi luaän cheùp: “Giaù nhö laáy laïi 
ñöôïc söï soáng soùt cheát cuõng khoâng theå trò ñöôïc beänh naøy!” 

Nay Höng Hoaøng Nhieáp Sôn xuaát hieän ôû ñôøi doác phaù tröø beänh aáy, 
giaûng noùi veà danh giuùp chuùng sinh toû ngoä veà voâ danh cuûa danh, chaúng 
chaáp giöõ danh, cuõng chaúng chaáp giöõ voâ danh. Noùi thí duï nhö saùu caëp 
ñaùnh nuùp. Ñaùnh maø aån uùp thì bò ngöôøi kia ñaùnh. Giaûng noùi veà teân cuûa 
hai Ñeá, voán ñeå tröø beänh. Neáu chaáp giöõ ôû trong teân goïi thì danh laïi trôû 
thaønh beänh. 

Nay noùi roõ: Hai Ñeá cuõng nhö saùu caëp ñaùnh-nuùp. 
- Hoûi: Do ñaâu maø thöôøng noùi söï giaûi thích aáy? 
- Giai: Chæ vì thöôøng bò beänh aáy, thöôøng taïo ra söï giaûng noùi aáy. 
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Nhö caùc baäc Thanh Vaên thöôøng gaây trôû ngaïi cho con ñöôøng tu taäp 
haønh hoùa cuûa Boà-taùt. Ñaïi sö nhôø vaøo ñaâu maø coù ñöôïc lyù giaûi nhö theá? 
Chính laø nhôø hoïc ôû hai vò Luaän chuû Long Thoï, Ñeà-baø. Hai vò Luaän sö 
nhôø ñaâu maø ñaït ñöôïc kieán giaûi kia? Chính laø nhôø hoïc theo Chö Phaät. 

- Hoûi: Trong kinh coù laäp coù phaù, sao cho raèng ñeàu laø phaù? 
- Giaûi: Trong kinh hoaëc laäp hoaëc phaù ñeàu nhaèm phaù tröø beänh. Vì 

sao? Trong kinh noùi veà moät saéc moät höông ñeàu ñeå laøm hieån baøy ñaïo. 
Neáu chaúng laøm hieån baøy ñaïo thì chaúng theå phaù tröø beänh. Ñaõ hoaëc laäp, 
hoaëc phaù, ñeàu ñeå laøm hieån baøy ñaïo, neân phaù laäp ñeàu laø ñeå phaù tröø beänh. 
Kinh laø theá, neân luaän chuû hoïc ôû kinh, Ñaïi sö thì hoïc ôû luaän chuû. Ngöôøi 
cuûa Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa, chaáp vaøo hai beänh môùi, cuõ, vì theá neân coù hai 
vò Luaän chuû xuaát hieän ôû ñôøi ñeå phaù boû. Boà-taùt Ñeà-baø phaù tröø beänh cuõ. 
Boà-taùt Long Thoï phaù boû beänh môi. Luaän chuû ñaõ nhö theá thì Ñaïi sö cuõng 
vaäy, nhaèm phaù tröø beänh môùi, cuõ neân noùi baøy giaûng noùi nhö theá. 

Tuy nhieân, ñaïi yù veà nghóa cuûa ñaïo laø nhö theá, neân caàn phaûi ñaït 
ñöôïc yù nhö vaäy. Chaúng phaûi laø laøm vieäc laäp danh veà nghóa cuûa Ñeá, vì 
nghóa cuûa ñaïo laø döùt boû teân goïi, nhöng muoân döùt boû danh thì tröôùc phaûi 
giaûi thích danh. 

Giaûi thích danh goàm coù boán caâu: 
1/. Moät danh moät nghóa. 
2/. Moät danh voâ löôïng nghóa. 
3/. Moät nghóa moät danh. 
4/. Moät nghóa voâ löôïng danh. 
Danh khoâng ngoaøi hai töôùng aáy. Nghóa cuõng khoâng vöôït qua hai 

ñieàu kia. 
(1) Moät Danh moät nghóa: 
Moät teân goïi töùc moät teân goïi theá tuïc, moät teân goïi Chaân. Moät nghóa, 

thì tuïc nghóa laø phuø hö, chaân nghóa laø chaân thaät. Tuøng lai ñaït ñöôïc luaän 
chöùng thöù nhaát naøy, nay noùi roõ: Ñaây laø caâu trong boán caâu. 

(2) Moät Danh voâ löôïng Nghóa: 
Theá naøo laø moät danh voâ löôïng nghóa? 
- Giaûi thích: Moät laø moät cuûa voâ löôïng vaäy, moät haù chaúng phaûi laø 

voâ löôïng hay sao? Ñaây chính laø moät cuûa voâ löôïng, voâ löôïng cuûa moät. 
Neân kinh noùi roõ: Trong moät lyù giaûi voâ löôïng, trong voâ löôïng lyù giaûi moät, 
daàu laøm phaùt sinh Phi Phaät Trí, laø Voâ sôû uùy. 

- Hoûi: Nhö theá naøo laø moät danh maø coù voâ löôïng nghóa? 
- Giaûi: Döïa theo boán nghóa ñeå giaûi thích: 
a- Giaûi thích theo teân goïi. 
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b- Giaûi thích theo nhaân duyeân. 
c- Giaûi thích theo tính chaát laøm hieån baøy ñaïo. 
d- Giaûi thích theo höôùng môû roäng. 
(a) Theo teân goïi ñeå giaûi thích: 
Nhö tuïc laáy phuø du laøm nghóa. Laïi nöõa, Tuïc duøng phong tuïc laøm 

nghóa. Nhöng ñaây laø noùi ra ñuû caû trong ngoaøi, neân luaät coù giôùi luaät cuûa 
ñaát nöôùc. 

- Tuøy theo nôi choán cuûa ñaát nöôùc maø phong tuïc khaùc nhau. Saùch 
Leã Kyù cheùp: Ngöôøi quaân töû haønh leã chaúng caàu phong tuïc thay ñoåi”. Vaäy 
neân phong tuïc laø nghóa, Tuøng Lai chæ coù ñöôïc söï giaûi thích tröôùc, khoâng 
coù söï giaûi thích sau. 

- Hoûi: Hai caùch giaûi thích aáy khaùc nhau theá naøo? 
- Giaûi: Tuïc laáy phuø hö laøm nghóa thì ñaây töùc laø so vôùi chaân ñeå giaûi 

thích. Noùi roõ choã nhaän thöùc cuûa baäc Thaùnh laø chaân thaät, ñoái töôïng nhaän 
thöùc cuûa phaøm phu laø phuø hö. Töùc ñoái vôùi chaân ñeå giaûi thích tuïc. Neáu 
duøng phong tuïc ñeå giaûi thích tuïc thì ñuùng laø duøng tuïc giaûi thích tuïc. Do 
phong tuïc cuûa caùc nôi khaùc nhau neân goïi laø Tuïc. Ñaây laø khoâng coù ñoái 
töôïng ñeå so saùnh. 

Tröôùc thì so saùnh vôùi caùi khaùc, sau thì chæ töï mình. Töï mình vaø caùi 
khaùc coù khaùc nhau. Laïi nöõa, tröôùc laø döïa theo kinh ñeå giaûi thích. Sau laø 
döïa vaøo luaät ñeå giaûi thích. Ñaïi Sö Haø Taây noùi: “Phaät Phaùp khoâng ngoaøi 
hai taïng kinh, luaät. A-tyø-ñaøm chæ laø söï phaân bieät veà kinh, luaät”. Vaäy neân 
kinh luaät thaâu toùm toaøn boä Phaät phaùp. 

- Tröôùc giaûi thích theo kinh: Kinh noùi roõ: “Caùc phaùp laø phuø hö, 
khoâng thaät coù”. Neân duøng phuø hö giaûi thích Tuïc laø döïa theo kinh. 

- Duøng phong tuïc giaûi thích Tuïc laø döïa theo luaät: noùi roõ trong luaät 
chaúng ñöôïc cho caùc phaùp laø phuø hö, chaúng thaät coù. Chaúng ñöôïc baûo 
ngöôøi laø phuø hö, coû caây laø phuø hö. Vì sao? Vì cheá ra giôùi luaät laø nhaèm 
khieán cho Phaät phaùp ñöôïc toàn taïi laâu daøi. Do ñoù khoâng ñöôïc noùi laø söï 
vaät phuø hö khoâng thaät coù, chæ noùi laø phong tuïc cuûa ñaát nöôùc khoâng gioáng 
nhau. Ñaây chính laø döïa theo kinh luaät ñeå giaûi thích söï khaùc nhau. Ngöôøi 
cuûa Tuøng Lai cuõng khoâng roõ. 

(b) Döïa theo nhaân duyeân ñeå giaûi thích nghóa: 
Noùi roõ Chaân cuûa Tuïc, Tuïc cuûa Chaân. Vì sao? Tuïc chaúng phaûi chaân 

thì chaúng laø tuïc. Chaân chaúng phaûi laø tuïc thì chaúng phaûi laø chaân. Chaúng 
phaûi laø tuïc thì chaúng phaûi chaân, neân chaân chaúng ngaên ngaïi tuïc. Tuïc 
chaúng ngaên ngaïi chaân neân tuïc laáy chaân laøm nghóa. Chaân chaúng ngaên 
ngaïi tuïc neân chaân laáy tuïc laøm nghóa. 
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- Hoûi: Tröôùc theo teân goïi ñeå giaûi thích, coù hai nghóa: Moät laø so vôùi 
caùi khaùc chæ töï nôi mình ñeå giaûi thích. Hai laø döïa theo kinh luaät ñeå giaûi 
thích. Nay thì döïa theo caùi gì ñeå giaûi thích nghóa? 

- Ñaùp: Ñoái trò höôùng höõu ngaïi, höõu ñaéc, döïa theo höôùng voâ ñaéc, 
voâ ngaïi ñeå giaûi thích. Neáu cho tuïc ngöõ laø phuø hö, chaâm laø chaân thaät, thì 
ñoù laø loái giaûi thích theo höôùng höõu ñaéc cuûa phaøm phu, Nhò thöøa. Nay 
giaûi thích: 

Boà-taùt theo nghóa voâ ñaéc-voâ ngaïi neân laøm roõ nghóa laø tuïc cuûa 
chaân, chaân laø nghóa cuûa tuïc. Kieán giaûi kia khoâng coù nghóa naøy. Theo hoï, 
tuïc khaúng ñònh laø tuïc, chaân khaúng ñònh laø chaân. Ba giaû khaúng ñònh laø 
tuïc chaúng ñaït ñöôïc chaân. Boán queân khaúng ñònh laø chaân chaúng ñaït ñöôïc 
tuïc. Chaân tuïc coù söï ngaên ngaïi laø giaûi thích theo Thanh vaên. Nay noùi roõ: 
Chaân laø nghóa cuûa tuïc, Tuïc laø nghóa cuûa chaân, tuïc khoâng coøn ngaên ngaïi 
laø caùch giaûi thích theo Boà-taùt. 

- Hoûi: Do ñaâu maø noùi nhö theá? 
- Giaûi: Nhaèm ñoái trò tính chaát cuûa kieán giaûi kia, noùi roõ laø hieän taïi 

theo tính chaát nhaân duyeân. Nhaân duyeân laøm lay chuyeån söï chaáp tröôùc 
veà töï taùnh cuûa hoï. Kinh noùi: “Tröôùc duøng ñònh laøm cho lay chuyeån, sau 
duøng trí ñeå nhoå leân”. Nay, tröôùc noùi veà nhaân duyeân laøm lay chuyeån caùi 
chaáp veà taùnh cuûa hoï, sau seõ nhoå saïch. 

Song, nay moät höôùng nhaèm noùi roõ veà nhaân duyeân laøm lay chuyeån 
caùi chaáp veà töï taùnh cuûa hoï. Nhöng hoï coøn noùi theo phuø hö khaúng ñònh 
laø nghóa cuûa tuïc, chaân thaät khaúng ñònh laø nghóa cuûa chaân, vì theá ñaõ taïo 
ñöôïc söï löu chuyeån roài thì noùi tuïc laø nghóa cuûa chaân, chaân laø nghóa cuûa 
tuïc. 

- Hoûi: nhö theá thì tuïc laø nghóa cuûa chaân, chaân laø nghóa cuûa tuïc, 
cuõng nhö khoâng laø nghóa cuûa saéc, saéc laø nghóa cuûa chaân phaûi chaêng? 

- Giaûi: Trong kinh Ñaïi phaåm ñaõ coù giaûi thích roõ. Kinh aáy cheùp: 
“Saéc töùc khoâng, khoâng töùc saéc”, töùc chaân töùc tuïc, töùc tuïc töùc chaân. Ñaõ 
cho raèng chaân töùc tuïc thì chaân haù chaúng phaûi laø nghóa cuûa tuïc? Laïi nhö 
Trung luaän cheùp: 

“Phaùp do nhaân duyeân sinh” 
Ta noùi töùc laø khoâng”. 

Phaùp do nhaân duyeân sinh töùc laø coù. Ñaõ “töùc laø khoâng” thì chaân 
ñaâu chaúng phaûi laø nghóa cuûa tuïc? Giaûi thích caâu keä aáy laø giaûi thích ñuû 
caû kinh. Luaän daån kinh ñeå giaûi thích thì luaän töùc laø kinh ñöôïc giaûi thích. 
Theâm nöõa, nghóa laø caùi sôû dó cuûa danh, chaân laø caùi sôû dó cuûa tuïc, neân 
chaân laø nghóa cuûa tuïc. Kinh coù caâu: Nhaèm khieán cho chuùng sinh   nhaän 
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thöùc saâu xa veà nghóa ñeá Ñeä nhaát, do ñoù Nhö lai ñaõ noùi giaûng noùi veà Theá 
Ñeá. Ñaõ noùi Theá Ñeá ñeå khieán nhaän thöùc veà nghóa ñeá Ñeä nhaát thì roõ tuïc laø 
chaân, goïi chaân laø nghóa cuûa tuïc. Tuïc Ñeá ñaõ theá thì chaân cuõng vaäy. 

(c) Döïa theo tính chaát laøm hieån baøy ñaïo ñeå giaûi thích nghóa: 
Giaûi thích tuïc laø nghóa chaúng tuïc, chaân laø nghóa chaúng chaân, chaân 

tuïc laø nghóa chaúng chaân tuïc. Chaúng chaân tuïc cuûa chaân tuïc töùc laø nghóa 
cuûa danh, chaân tuïc cuûa chaúng chaân tuïc töùc laø danh cuûa nghóa. Chaúng 
chaân tuïc cuûa chaúng chaân tuïc laø lyù cuûa giaùo. Chaân tuïc cuûa chaúng chaân 
tuïc laø giaùo cuûa lyù. ÔÛ ñaây goàm ñuû caû Danh nghóa. Lyù giaùo, Trung giaû, 
chieàu ngang, chieàu doïc (khoâng gian, thôøi gian). 

- Hoûi: Xuaát xöù töø ñaâu maø giaûng noùi nhö theá? 
- Giaûi: Töùc nhö choã giaûi thích cuûa Kinh Hoa Nghieâm: “Taát caû caùc 

phaùp coù, khoâng ñeàu thaáu ñaït, chaúng phaûi coù khoâng”. Do thaáu ñaït coù 
laø chaúng coù, neân chaúng coù laø nghóa cuûa coù. Thaáu ñaït khoâng laø chaúng 
khoâng, neân chaúng khoâng laø nghóa cuûa khoâng. Cuõng nhö thoâng hieåu veà 
minh, voâ minh, hai, khoâng hai neân khoâng hai laø nghóa cuûa hai. Thaáu ñaït 
chaân tuïc laø chaúng chaân tuïc neân chaúng chaân tuïc laø nghóa cuûa chaân tuïc. 

- Hoûi: Do ñaâu maø giaûi thích chaúng chaân tuïc laø nghóa cuûa chaân 
tuïc? 

- Giaûi: Tröôùc giaûi thích veà nghóa nhaân duyeân theo chieàu ngang 
ñeå laøm lay chuyeån, nghóa theo chieàu doïc ñeå nhoå saïch, töùc laø nhaèm vaøo 
quan ñieåm cuûa Tuøng Lai ñeå noùi veà nghóa döùt tröø trong söï giaû phuïc. Goïi 
laø giaû phuïc töùc chaân laø nghóa cuûa tuïc, tuïc laø nghóa cuûa chaân, baùc boû caùi 
chaáp veà töï taùnh cuûa hoï. Ñaõ bieát chaân cuûa nhaân duyeân töùc roõ chaân laø 
chaúng chaân. Bieát tuïc cuûa nhaân duyeân töùc roõ tuïc laø chaúng phaûi tuïc. Toû 
ngoä chaân tuïc laø chaúng chaân tuïc thì caùi chaáp veà töï taùnh ñöôïc döùt tröø haún. 
Do yù nghóa aáy, neân tröôùc giaûi thích theo chieàu ngang ñeå baùc boû, nay giaûi 
thích theo chieàu doïc nhaèm döùt tröø. 

(d) Giaûi thích nghóa theo höôùng môû roäng: 
Noùi veà tuïc duøng taát caû caùc phaùp laøm nghóa. Ngöôøi laø nghóa cuûa 

Tuïc. Tuïc laø nghóa cuûa tuïc. Sinh töû laø nghóa cuûa tuïc. Nieát-baøn laø nghóa 
cuûa tuïc. Vì ñöôïc môû roäng khoâng coøn bò chöôùng ngaïi neân taát caû caùc phaùp 
ñeàu laø nghóa cuûa tuïc. 

- Hoûi: Do ñaâu maø noùi taát caû caùc phaùp ñeàu laø nghóa cuûa tuïc? 
- Giaûi: Theo nghóa thöù ba ôû tröôùc sinh ra. Nghóa thöù ba ôû tröôùc cho 

raèng: Tuïc laø nghóa cuûa chaúng tuïc, chaân laø nghóa cuûa chaúng chaân. Töø 
chaân tuïc toû ngoä veà ñaïo voâ ngaïi. Ñaõ toû ngoä veà ñaïo voâ ngaïi neân coù ñöôïc 
duïng voâ ngaïi. Do ñaït ñöôïc duïng voâ ngaïi, vì theá maø taát caû caùc phaùp   laø 
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nghóa cuûa tuïc. Tröôùc chính laø thoï duïng nhaäp ñaïo, nay thì töø ñaïo daån ra 
duïng. 

- Hoûi: Vì sao cho taát caû caùc phaùp cuõng laø nghóa cuûa tuïc? 
- Giaûi: Xin trích daãn söï so saùnh chung: 
Kieán giaûi kia coù ñeà caäp ñeán nghóa ñoái ñaõi rieâng, ñoái ñaõi chung. 

Daøi ngaén, chaân tuïc, nhaân quaû...ñoái ñaõi nhau töùc laø ñoái ñaõi rieâng. Daøi 
ñoái ñaõi vôùi chaúng daøi, tuïc ñoái ñaõi vôùi chaúng tuïc, laø ñoái ñaõi chung. Laø 
vì noùi roõ ngoaïi tröø tuïc ra thì taát caû ñeàu laø chaúng tuïc, chaúng tuïc ñoái ñaõi 
tuïc. Chaúng tuïc ñaõ laø nghóa cuûa tuïc, neân taát caû laø nghóa cuûa tuïc. Laïi coøn 
coù nghóa ñoái ñaõi roäng khaép. Tuøng Lai cho raèng: daøi ngaén ñoái ñaõi, nhöng 
caùi bình, chieác aùo, hai quaû aáy laø khoâng ñoái ñaõi. Nay giaûi thích: caùi bình, 
chieác aùo hai quaû aáy ñoái ñaõi nhau. 

- Hoûi: “Cao thaáp nöông nhau, coù khoâng sinh nhau” coù theå cho laø 
ñoái ñaõi. Caùi bình, chieác aùo, hai quaû aáy sao goïi laø ñoái ñaõi ñöôïc? 

- Ñaùp: Xin hoûi ngöôïc laïi oâng: Ñuùng sai ñöôïc cho laø ñoái ñaõi, chaúng 
ñuùng ñoái ñaõi vôùi sai chaêng? OÂng seõ ñaùp: Ñuùng sai ñöôïc xem laø ñoái ñaõi 
thì caùi bình ñoái ñaõi vôùi phi caùi bình. Neáu nhö theá thì chieác aùo chaúng phaûi 
caùi bình, töùc ñoái ñaõi vôùi caùi bình. Chieác aùo ñaõ ñoái ñaõi vôùi caùi bình thì caùi 
bình, chieác aùo laø nhaân duyeân: chieác aùo laø nghóa cuûa caùi bình, caùi bình laø 
nghóa cuûa chieác aùo. Chieác aùo ñaõ laø nghóa cuûa caùi bình, caùi bình laø nghóa 
cuûa chieác aùo. Chieác aùo ñoù laø nghóa cuûa caùi bình thì taát caû caùc vaät ñeàu laø 
nghóa cuûa caùi bình. 

Laïi giaûi thích: Taát caû caùc phaùp laø nghóa cuûa tuïc: Theo nghóa nhö 
ñeå laøm saùng toû. Saéc nhö, taát caû phaùp nhö. Saéc nhö töùc taát caû phaùp nhö, 
taát caû caùc phaùp töùc saéc, noùi thí duï veà nhö ñeå phaù boû nghóa cuûa phaùi 
Taêng-khö veà Ñaïi Höõu cuøng moät nghóa vôùi caùi bình. Vì Höõu bình chaúng 
khaùc vôùi höõu töùc laø caùi bình. Höõu cuøng muoân phaùp chaúng khaùc gì muoân 
phaùp cuõng töùc laø caùi bình. Nay cuõng nhö vaäy, Nhö chaúng khaùc vôùi Tuïc. 
Tuïc töùc laø nhö, nhö chaúng khaùc vôùi taát caû caùc phaùp. Taát caû caùc phaùp töùc 
laø tuïc. Vì sao? Vì Theå laø nhö theá. Kinh Hoa Nghieâm cheùp: Vì sao moät 
nieäm laø voâ löôïng kieáp, voâ löôïng kieáp laø moät nieäm? Laø vì Theå cuûa ñaïo 
voán nhö vaäy. Vì sao? Vì moät nieäm töùc laø ñaïo, Voâ löôïng kieáp cuõng laø 
ñaïo, neân voâ löôïng kieáp töùc laø moät nieäm, moát nieäm cuûa voâ löôïng kieáp 
töùc laø moät nieäm. Moät nieäm cuûa voâ löôïng kieáp thì chaúng phaûi laø moät 
nieäm, chaúng phaûi laø voâ löôïng kieáp, maø laø moät nieäm, laø voâ löôïng kieáp. 
Trong ñoù goàm ñu caû chieàu ngang (khoâng gian) chieàu doïc (thôøi gian) voâ 
ngaïi. Neân kinh noùi: Trong moät lyù giaûi voâ löôïng, trong voâ löôïng lyù giaûi 
moät. 
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Tuy nhieân, boán nghóa naøy veà thöù lôùp chaúng theo ñuùng tröôùc sau 
nhö ñaõ noùi. Vì sao? Thöù nhaát laø döïa theo theá tuïc ñeå giaûi thích nghóa. Tuïc 
goàm nghóa phuø hö, nghóa phong tuïc, laø theo söï thaät ñeå giaûi thích. Thöù 
hai laø daàn daàn ñi vaøo chieàu saâu, noùi roõ laø tuïc cuûa chaân, chaân laø nghóa 
cuûa tuïc. Thöù ba, töø chaân tuïc ñi vaøo chaúng chaân tuïc. Töø duïng hoäi nhaäp 
ñaïo. Thöù tö, toû ngoä veà ñaïo xong thì töø ñaïo khôûi leân duïng. Thöù lôùp nhö 
theá laø cuøng sinh. 

Döïa theo chaân tuïc ñeå giaûi thích veà boán nghóa aáy, so saùnh taát caû 
nhaân quaû, ngöôøi-phaùp ñeàu gioáng nhö theá. 

Giaûi thích veà moät danh moät nghóa, moät danh voâ löôïng nghóa xong. 
Tieáp theo giaûi thích moät nghóa moät danh, moät nghóa voâ löôïng danh. 

(3) Moät nghóa, moät Danh: 
Duøng chaùnh ñaïo laø moät nghóa, chaân tuïc laø moät danh. Song chaùnh 

ñaïo chöa töøng coù danh. Vì moät ñaïo neân laäp moät danh. Cuõng laø laäp moät 
danh laø nhaèm laøm hieån baøy moät ñaïo. Vì sao? Ñaõ vì moät ñaïo laäp moät 
danh thì moät danh haù chaúng laøm hieån baøy moät ñaïo sao? Vaäy neân goïi laø 
moät nghóa moät danh. 

(4) Moät nghóa voâ löôïng Danh: 
Trôû laïi duøng moät ñaïo laøm moät nghóa. Coøn voâ löôïng danh laø: nhaèm 

laøm hieån loä moät ñaïo noùi laäp voâ löôïng danh. Laäp voâ löôïng danh laø ñeå 
laøm hieån loä moät ñaïo? Neân goïi laø moät nghóa voâ löôïng danh. 

- Hoûi: Chæ coù boán thöù danh aáy sao? 
- Giaûi: Danh coù voâ löôïng nhö: 
- Theá Ñeá, Tuïc Ñeá, Höõu Ñeá, Phaøm Ñeá. 
- Chaân ñeá, Ñeä nhaát nghóa Ñeá, Khoâng Ñeá, Thaùnh Ñeá. 
Cho neân trong phaåm Töù Ñeá cuûa kinh Hoa Nghieâm cheùp: “ÔÛ theá 

giôùi Ta baø naøy coù boán möôi öùc traêm nghìn Na do tha teân goïi Töù Ñeá, 
huoáng chi laø danh hieäu trong möôøi phöông theá giôùi”. Ñaây chính laø coù 
soá löôïng nhieàu veà Danh, khoâng theå noùi ñaày ñuû, giaáy buùt chaúng theå ghi 
cheùp heát. Nay chæ giaûi thích toùm löôïc veà Theá vaø Tuïc, chaân vaø Ñeä nhaát 
nghóa töùc boán Danh. 

Nhöng boán Danh naøy coù lìa coù hôïp. Hôïp laø hôïp Theá vaø Tuïc thaønh 
moät Ñeá, chaân vaø Ñeä nhaát laøm moät Ñeá. Kinh coù caâu: “Theá tuïc Ñeá neân 
giaûng noùi veà coù. Ñeä nhaát laø nghóa thaät cho neân laø khoâng”. 

Lìa thì coù Theá Ñeá, Tuïc Ñeá, Chaân ñeá, nghóa Ñeá Ñeä nhaát. 
- Hoûi: Do ñaâu maø hoaëc lìa hoaëc hôïp? 
- Giaûi: Vì xeùt tôùi moät caùch toùm löôïc neân giaûi thích theo höôùng lìa, 

vì nghóa gioáng nhau neân laøm roõ söï hôïp laïi. Theá vaø Tuïc teân tuy khaùc maø 
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nghóa thì ñoàng, neân hôïp laïi goïi laø Theá Tuïc Ñeá. Chaân vaø Ñeä Nhaát cuõng 
nhö vaäy. 

- Hoûi: Teân cuûa boán Ñeá aáy khaùc nhau theá naøo? 
- Kieán giaûi kia cho raèng Chaân tuïc thì theo theå maø goïi teân. Theá vaø 

Ñeä nhaát thì theo söï khen cheâ maø ñöôïc goïi. 
Noùi Chaân, Tuïc theo theå maø coù teân: Noùi roõ Tuïc thì nghóa laø phuø hö, 

Theå ñích thöïc laø phuø hö. Chaân thì nghóa laø chaân thaät. Neân chaâm tuïc theo 
Theå maø coù teân. Coøn Theá vaø Ñeä nhaát thì theo söï khen cheâ maø ñöôïc goïi: 
Noùi roõ Theá nghóa laø thay ñoåi, caùch bieät, ñeä nhaát nghóa laø khoâng gì hôn. 
Ñaõ cho caùch bieät laø Theá, khoâng gì vöôït hôn laø Ñeä nhaát, neân theá cuøng vôùi 
Ñeä Nhaát laø teân goïi theo tính chaát khen cheâ. 

Tuy nhieân söï giaûi thích naøy khoù coù theå laõnh hoäi. Xin noùi caâu hoûi: 
Tuïc thì Theå laø Phuø hö. Theá thì cuõng coù theå laø caùch bieät. Theå cuûa tuïc laø 
phuø hö. Ñaõ laø theo theå maø ñöôïc teân, thì theá cuûa theá laø cach bieät cuõng 
laø theo Theå maø coù teân. Neáu baûo cheâ theá laø caùch bieät, chaúng phaûi laø ñeä 
nhaát thì toâi cuõng cheâ tuïc laø phi hö chaúng phaûi laø chaân thaät. Caùi thaät cuûa 
tuïc laø phuø hö ñaõ chaúng phaûi laø söï cheâ. Thì caùi thaät cuûa theá laø caùch bieät, 
sao voäi cho laø cheâ? Roõ raøng caùi cuøng vôùi theá cuûa tuïc aáy neáu Theá boãng 
nhieân ñöôïc cho laø theå ñích thöïc thì Tuïc phaûi laø söï cheâ bai. Vì sao? Vì 
bieát roõ theá laø caùch bieät, nay Theá laø caùch bieät, haù chaúng phaûi laø Theå ñích 
thöïc? Tuïc chaúng roõ phuø hö, nay goïi noù laø phuø hö, haù chaúng phaûi laø cheâ 
hay sao? Nhö theá thì ñaâu ñöôïc cho tuïc laø phuø hö laø theo theå maø coù teân. 
Theá laø caùch bieät, laø theo söï che bai maø ñöôïc goïi teân. 

Caâu hoûi tieáp theo: Chaân vaø Ñeä nhaát. Theå ñích thöïc cuûa chaân laø 
chaân thaät. Theå ñích thöïc cuûa Ñeä nhaát cuõng laø Ñeä nhaát. Neáu ñoái vôùi 
phaøm chaúng phaûi laø ñeä nhaát thì khen ngôïi baäc Thaùnh laø Ñeä nhaát, cuõng 
vaäy, ñoái vôùi phaøm phu chaúng phaûi chaân thaät thì khen ngôïi baäc Thaùnh 
chính laø chaân thaät. Neáu baûo khen ngôïi chaân laø Ñeä nhaát thì cuõng khen 
ngôïi Ñeä nhaát laø Chaân, vì sao goïi Chaân laø theo Theå ñích thöïc, coøn Ñeä 
nhaát laø theo söï khen ngôïi? Noùi caâu hoûi veà kieán giaûi kia laø nhö theá. Nay 
giaûi thích: 

- Theá vaø Tuïc laø teân ñöôïc goïi cuûa söï nhaän ñònh theo chieàu ngang 
(khoâng gian) vaø chieàu doïc (thôøi gian). Vì sao? Vì teân cuûa tuïc chính laø 
theo chieàu ngang. Teân cuûa Theá chính laø theo chieàu doïc. 

Tuïc laø chieàu ngang vì Tuïc nghóa laø phong tuïc, choã naøo cuõng ñeàu 
coù phaùp cuûa phong tuïc. Neân noùi: “Ngöôøi quaân töû theo leã chaúng caàu nôi 
taäp tuïc thay ñoåi”. Taát caû caùc coõi nöôùc ñeàu coù phong tuïc neân teân cuûa Tuïc 
töùc laø chieàu roäng. Coøn Theá laø chieàu doïc: Theá laø ñoåi thay, caùch bieät, ba 
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ñôøi ñoåi khaùc, haù chaúng phaûi laø theo thôøi gian hay sao? Trong ngoaøi ñaõ 
noùi ñaày ñuû. Kinh noùi: “Ñôøi ñôøi kieáp kieáp noái nhau”. Saùch Thöôïng Thö 
cho raèng “ba möôi naêm laø moät Theá”. Tuy nhieân chung cuoäc ñôøi laáy tính 
chaát thay ñoåi caùch bieät laøm Theá, neân Theá laø teân goïi cuûa thôøi gian. 

Nhö vaäy, roõ raøng hai Danh aáy ñeàu laø Theå ñích thöïc. Theå ñích thöïc 
cuûa Tuïc laø phuø hö. Theå ñích thöïc cuûa Theá laø thay ñoåi. Chaúng coù Theá maø 
ñaõ coù Theá, töùc laø thay ñoåi, caùch bieät. Chaúng coù Tuïc maø ñaõ coù Tuïc, töùc 
laø phuø hö, Theå ñích thöïc laø phuø hö, thay ñoåi, ñaâu coù söï khen cheâ trong 
aáy, cho neân kieán giaûi kia chaúng theå chaáp nhaän. 

- So saùnh vôùi chaân ñeå giaûi thích: Luaân cheùp: “Veà Theá tuïc ñeá, 
Taùnh cuûa taát caû caùc phaùp laø khoâng, theá gian luoáng doái ñieân ñaûo cho laø 
coù. Caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà taùnh khoâng.” Tuïc Ñeá ñaõ 
luoáng doái ñieân ñaûo cho laø coù, neân bieát Tuïc Ñeá laø luoáng doái ñieân ñaûo, töø 
trong ñieân ñaûo aáy, töï coù Tuïc coù Theá, coù ngang coù doïc. Ñoù laø theo nghóa 
khaùc nhau khoâng khaùc nhau. Laáy Thaùnh ñeå so saùnh thì cuøng laø ñieân ñaûo, 
neân khoâng khaùc nhau. Maø laïi coù Theá, Tuïc, Ngang, Doïc neân laø coù khaùc 
nhau. 

- Hoûi: So vôùi Thaùnh chæ laø khoâng khaùc nhau hay cuõng coù khaùc 
nhau? 

- Giaûi thích: Ñoái vôùi Thaùnh cuõng roõ ñoù laø khaùc nhau. Kinh Ñaïi 
phaåm coù caâu: “Neáu caùc phaùp laø khoâng thaät coù thì do ñaâu maø coù saùu coõi 
khaùc nhau? Phaät ñaùp: “Do chuùng sinh ñieân ñaûo neân coù saùu coõi khaùc 
nhau”. Nhö theá thì Phaät bieát ñuû caû ñieân ñaûo khaùc nhau vaø khoâng khaùc 
nhau, coøn chuùng sinh thì chæ bieát khaùc nhau maø chaúng bieát khoâng khaùc 
nhau. 

- Giaûi thích veà Chaân vaø Ñeä Nhaát: 
Sôû dó noùi Chaân ñoái vôùi Phaøm vì phaøm laø choã giaûi thích cho chaân 

thaät. Phaät chæ roõ: Choã lyù giaûi cuûa oâng laø ñieân ñaûo, chaúng phaûi thaät. Coøn 
choã lyù giaûi cuûa baäc Thaùnh laø chaân thaät. Ñaây chính laø ñoái vôùi ñieân ñaûo 
laøm roõ veà khoâng ñieân ñaûo, ñoái vôùi hö khoâng laøm roõ thaät, ñoái vôùi Tuïc 
noùi veà Chaân. 

Ñeä Nhaát Nghóa ñoái vôùi phaøm phu chaúng phaûi laø Ñeä Nhaát, laøm roõ 
choã lyù giaûi cuûa baäc Thaùnh laø baäc nhaát, khi naøo khen laø baäc nhaát? Ñoái 
vôùi chaúng phaûi laø Ñeä nhaát laøm roõ Ñeä nhaát, neáu cho ñoù laø khen thì ñoái 
vôùi chaúng phaûi chaân thaät laøm roõ chaân thaät cuõng phaûi cho laø khen. Noùi 
vaán naïn ngöôïc laïi, v.v... 

- Hoûi: Nhö theá thì Tuøng Lai vì sao cho Chaân, Tuïc laø theo Theå ñích 
thöïc, Theá-Ñeä Nhaát laø theo tính chaát khen cheâ? 
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- Giaûi thích: Ñaïi sö noùi leân söï giaûi thích aáy laø coù yù rieâng. Neáu chaáp 
giöõ laáy ngoân töø maø khoâng ñaït ñöôïc yù nghóa thì laïi trôû thaønh mieäng chim 
Anh Vuõ gioáng vôùi chaân con Cuù tai meøo! Ñieàu aáy töï suy nghó seõ thaáy. 

- Hoûi: Tröôùc noùi veà Tuïc theo chieàu ngang, Theá theo chieàu doïc. 
Tuïc coù hai caùch giaûi thích: Theo nghóa phuø hö, so vôùi chaân giaûi thích tuïc, 
theo nghóa phong tuïc laáy Theå ñích thöïc ñeå giaûi thích Tuïc. Theá coù nghóa 
thay ñoåi, nghóa caùch bieät, ôû ñaây thì so vôùi nghóa gì ñeå giaûi thích? 

- Giaûi thích: Thay ñoåi, caùch bieät cuøng giaûi thích veà theå ñiùch thöïc. 
ÔÛ trong Theá lôùp coù thay ñoåi caùch bieät. 

- Hoûi: Chæ duøng Theå ñích thöïc aáy ñeå giaûi thích, cuõng laø do Chö 
Phaät giaûng noùi chaêng? 

- Giaûi: Cuõng ñuùng laø Phaät giaûng noùi, nhöng söï giaûng noùi aáy laø tuøy 
theo Theá giaûng noùi Theá, cuøng vôùi giaûng noùi tröôùc veà Tuïc coù khaùc. Tröôùc 
noùi Tuïc laø nghóa phuø hö, traùi vôùi Chaân giaûng noùi veà Tuïc. Nay noùi Theá laø 
thay ñoåi, caùch bieät, töùc laø tuøy theo Theá maø giaûng noùi veà Theá. 

- Hoûi: Do ñaâu maø noùi veà hai ñieàu aáy? 
- Giaûi: Chuùng sinh töï cho choã lyù giaûi cuûa mình laø thaät, baäc Thaùnh 

chæ roõ chaúng phaûi thaät, maø laø luùoâng doái. Laïi coù chuùng sinh cho choã kieán 
giaûi cuûa mình laø baäc nhaát khoâng ai vöôït hôn baäc Thaùnh chæ roõ choã kieán 
giaûi cuûa oâng chaúng phaûi laø baäc nhaát, môùi laø kieán giaûi cuûa theá nhaân thoâi. 
Chính vì vaäy neân Phaät noùi veà Theá, veà Tuïc. Tuïc coù phuø hö, phong tuïc. 
Theá coù thay ñoåi, caùch bieät, boán teân goïi aáy coù tính chaát roäng. Vì sao? 
Phong tuïc cuøng vôùi thay ñoåi laø rieâng. Phuø hö vaø caùch bieät laø chung. 
Rieâng thì heïp, coøn chung thì roäng. 

- Hoûi: Vì sao chæ giaûi thích veà Danh aáy? 
- Giaûi: Boán Danh aáy goàm ñuû caû chung rieâng, roäng heïp. Chung 

rieâng roäng heïp goàm thaâu taän cuøng taát caû, neân chæ giaûi thích boán teân goïi 
aáy. Caùc coõi nöôùc cuûa chuùng sinh, phong tuïc cuûa theá gian, chæ laø phaùp cuûa 
phong tuïc, roõ laø voâ thöôøng, do ñoù laø heïp. Neáu laø phuø hö thì roäng. Phuø 
hö chæ roõ laø hö giaû, noùi taát caû caùc phaùp ñeàu laø hö giaû. Taát caû theá gian 
cho ñeán caùc choã giaûng noùi, hoùa hieän Chö Phaät, Boà-taùt ñeàu laø hö giaû, do 
ñoù neân laø roäng. Thay ñoåi, caùch bieät cuõng nhö vaäy. Thay ñoåi chæ laø phaùp 
voâ thöôøng, löu ñoäng cho neân heïp. Caùch bieät thì chung cho caû thöôøng, 
voâ thöôøng, khoâng, coù. Thöôøng, voâ thöôøng, khoâng, coù laø caùch bieät. Neân 
phaåm Phaät Maãu cheùp: “chæ roõ naêm aám laø theá gian, möôøi taùm giôùi laø theá 
gian, möôøi löïc laø theá gian, Trí Nhaát thieát chuûng laø Theá gian. Theá gian 
töùc caùch bieät neân caùch bieät thì roäng. 

- Giaûi thích veà nghóa cuûa Ñeá: Gioáng nhö tröôùc neân cuõng coù boán: 
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a, Döïa vaøo Danh; b, Theo Nhaân duyeân; c, laøm hieån baøy ñaïo; d, 
Theo höôùng môû roäng. 

a) Döïa vaøo danh ñeå giaûi thích: Ñeá laáy tính chaát xeùt kyõ veà thaät laøm 
nghóa. Ñeá cuûa nôi choán ñoái vôùi hai söï thaät xeùt kyõ moät caùch ñuùng ñaén, 
neân goïi laø Ñeá. 

- Hoûi: Ñeá cuûa nôi choán thuoäc veà Caûnh hay thuoäc veà Trí? 
- Giaûi: Ñeá cuûa nôi choán ôû nôi Trí cuûa hai söï thaät laøm teân goïi. Vì 

sao? Ñoái vôùi choã kieán giaûi cuûa phaøm phu laø tuïc ñeá. Ñoái vôùi choã lyù giaûi 
cuûa baäc Thaùnh laø Chaân ñeá. ÔÛ nôi Trí cuûa hai söï thaät laøm Ñeá. Chaúng 
chaáp hai caûnh cuûa khoâng, coù laø hai Ñeá. 

- Hoûi: Ñeá cuûa nôi choán laø Trí, coøn Ñeá cuûa giaùo phaùp thuoäc veà gì? 
Taát caû caùc phaùp khoâng ngoaøi caûnh trí. Caûnh trí goàm thaâu taát caû. Vaäy thì 
thuoäc veà caûnh hay thuoäc veà trí? 

- Giaûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp thuoäc veà caûnh. Neáu hoûi Ñeá cuûa giaùo 
phaùp vì sao laø caûnh thì Tuøng Lai haàu nhö khoâng coù lyù giaûi veà nghóa naøy. 
Nghe noùi tôùi ñieàu aáy cuõng chaúng roõ laø noùi veà caùi gì. Nay giaûi thích: 

Veà caûnh aáy thì ñöùc Nhö lai theo ñuùng nhö ñieàu haønh hoùa maø giaûng 
noùi. Ñuùng theo ñieàu haønh hoùa maø giaûng noùi veà hai Ñeá. Neân coù ngöôøi ñaõ 
cho raèng: Xeùt soi choã tieàn taøng aån maät goïi laø Trí, laøm saùng toû beân ngoaøi 
qua ngoân töø thaàn dieäu laø Ñeá. Nay cuõng nhö vaäy. Duøng hai trí soi chieáu 
neûo khoâng coù. Neûo coù khoâng chính laø caûnh giôùi. Giaûng noùi veà nghóa coù 
khoâng, bieåu thò cho ñaïo duy nhaát töùc laø giaùo phaùp. Caûnh giôùi töùc laø ñoái 
töôïng cuûa chuû theå. Giaùo phaùp töùc laø chuû theå cuûa ñoái töôïng. Giaùo phaùp 
coù theå bieåu thò cho ñaïo neân giaùo phaùp laø chuû theå cuûa ñoái töôïng. Caûnh 
giôùi laø ñoái töôïng ñöôïc soi chieáu, neân caûnh laø ñoái töôïng cuûa chuû theå. 
Ñoái töôïng ñöôïc soi chieáu, neân caûnh laø ñoái töôïng cuûa chuû theå. Ñoái töôïng 
ñöôïc soi chieáu laø caûnh giôùi. Chuû theå bieåu thò laø giaùo phaùp neân Ñeá cuûa 
giaùo phaùp thuoäc veà caûnh. 

- Hoûi: Nhö theá thì Tuøng Lai ñaâu ñöôïc cho laø duyeân vaâng nhaän 
giaùo phaùp cuûa hai Ñeá. Khi Trí phaùt sinh thì giaùo phaùp chuyeån bieán goïi 
laø caûnh? 

- Giaûi: Ñieàu aáy chaúng coù lieân quan, tröôùc laø chuû theå giaùo hoùa, sau 
laø ñoái töôïng ñöôïc giaùo hoùa. Ñaây laø goàm hai söï chuyeån vöôït, tröôùc caûnh 
giôùi chuyeån laø giaùo phaùp, sau giaùo phaùp chuyeån laø caûnh giôùi. Vì sao? Vì 
hai trí cuûa Nhö lai soi chieáu goïi laø caûnh. Tieáp theo giaûng noùi ñeå bieåu thò 
cho ñaïo, thì chuyeån goïi laø giaùo phaùp. Duyeân cuûa ñoái töôïng ñöôïc giaùo 
hoùa vaâng nhaän giaùo phaùp aáy, hieåu bieát giaùo phaùp ñeå toû ngoä lyù maàu, sinh 
ra trí. Giaùo phaùp chuyeån goïi laø caûnh. Ñaây chính laø Ñeá cuûa giaùo   phaùp, 
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hoaëc goïi laø caûnh giôùi, laø giaùo phaùp. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp ñaõ ñöôïc cho laø giaùo phaùp, laø caûnh giôùi, 
Ñeá cuûa nôi choán cuõng ñöôïc cho laø giaùo phaùp, caûnh giôùi chaêng? 

- Giaûi thích: Nôi choán aáy ñaâu coù dung naïp gì maø cho laø chaúng 
ñöôïc, chæ laø khoâng bieåu thò cho giaùo phaùp cuûa ñaïo, chaúng phaùt sinh 
caûnh cuûa trí laø vì ñeá cuûa nôi choán chaúng chuyeån bieán. Hai ñeá cuûa nôi 
choán chaúng theå bieåu thò cho chaùnh ñaïo cuûa Chö Phaät ba ñôøi trong möôøi 
phöông, neân chaúng ñöôïc goïi laø giaùo phaùp. Laïi chaúng theå sinh ra cha meï 
cuûa phaùp thaân neân chaúng ñöôïc xem laø caûnh giôùi. Neáu nôi choán aáy laø 
Ñeá thì noù cuõng laø caûnh giôùi, cuõng laø giaùo phaùp, cuõng laø lyù maàu. Vì sao? 
Vì noù cuõng duøng ngoân töø giaûng noùi neân coù giaùo phaùp, cuõng cho laø coù lyù 
neân noù coù lyù. Nhöng lyù, giaùo cuûa tröôøng hôïp aáy ñeàu thuoäc veà loaïi “cho 
laø thaät”. 

Tieáp theo laïi laøm roõ nghóa Ñeá cuûa nôi choán vaø Ñeá cuûa giaùo phaùp. 
- Hoûi: Ñeá cuûa nôi choán laø hai thöù “cho laø thaät”, coøn Ñeá cuûa giaùo 

phaùp ñöôïc xem laø khai trí cuûa Chö Phaät phaûi chaêng? 
- Giaûi: Ñaõ roõ Ñeá cuûa giaùo phaùp cuõng goïi laø hai Ñeá, hai Caûnh, hai 

Trí, hai Thaân. Hai Trí cuûa Chö Phaät laø Ñeá cuûa giaùo phaùp. Chuùng sinh 
“cho laø thaät” laø Ñeá cuûa nôi choán. Ñaây chính laø theo söï meâ ngoä ñeå chia 
ra nôi choán, giaùo phaùp. Vì sao? Vì ñeá cuûa nôi choán töùc laø söï thaät cuûa meâ, 
coøn Ñeá cuûa giaùo phaùp laø Trí cuûa söï toû ngoä. 

- Hoûi: Nhö vaäy thì Ñeá cuûa giaùo phaùp laø hai Trí phaûi chaêng? 
- Giaûi: Chö Phaät theo ñuùng söï haønh hoùa maø giaûng noùi, theo ñuùng 

söï giaûng noùi maø haønh hoùa. Theo ñuùng nhö söï haønh hoùa maø giaûng noùi 
thì giaûng noùi choã haønh hoùa cuûa mình. Ñuùng nhö söï giaûng noùi maø haønh 
thì haønh hoùa theo choã mình ñaõ giaûng noùi. Giaûng noùi theo choã mình 
haønh hoùa thì söï giaûng noùi aáy goïi laø giaûng noùi cuûa haønh. Haønh hoùa theo 
choã mình giaûng noùi thì söï haønh hoùa aáy goïi laø haønh cuûa thuyeát. Ñaây 
laø haønh hoùa, giaûng noùi töông öng, ñeàu laø Baùt-nhaõ. Ñaïi luaän giaûi thích 
vieäc “Thaùnh noùi giaûng phaùp”, “Thaùnh im laëng”, cho raèng: Töø nôi taâm 
Baùt-nhaõ laïi giaûng noùi veà Baùt-nhaõ, goïi laû Thaùnh noùi phaùp. Giaûng noùi 
phaùp Baùt-nhaõ xong, laïi nhaäp vaøo taâm Baùt-nhaõ thì goïi laø Thaùnh im laëng. 
Thaùnh im laëng, Thaùnh noùi phaùp ñeàu laø Baùt-nhaõ. Nay cuõng nhö theá. 
Theo ñuùng nhö söï giaûng noùi maø haønh hoùa goïi laø hai trí. Ñuùng nhö söï 
haønh hoùa maø giaûng noùi thì goïi laø Hai Ñeá. Hai Ñeá cuõng goïi laø hai Trí. Vì 
sao? Vì giaûng noùi laø giaûng noùi veà ñoái töôïng gì. Giaûng noùi chæ roõ laø giaûng 
noùi veà hai trí, neân cho raèng, muoán bieát Trí thì tìm nôi giaûng noùi, vaäy hai 
Ñeá töùc laø hai Trí. Song theo nghóa thì chaúng ñoàng. Bieåu thò cho nghóa 
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cuûa lyù laø giaùo phaùp, noùi ra nghóa cuûa trí laø trí, nghóa laø ñoái töôïng ñöôïc 
soi chieáu laø caûnh. Nhö theá thì teân goïi ôû Ñeá cuûa giaùo phaùp cuõng ñöôïc goïi 
laø caûnh, cuõng ñöôïc goïi laø trí. 

- Hoûi: Ñeá cuûa nôi choán coù ñöôïc nhö vaäy chaêng? 
- Giaûi: Ñeá cuûa nôi choán, Trí, Giaùo, Caûnh cuûa nôi choán ñeàu coù nghóa 

laø taùnh coá ñònh. 
- Hoûi: Kieán giaûi khaùc cuõng noùi hai Ñeá laø hai Caûnh, hai caûnh laø hai 

kieán, vaäy so vôùi kieán giaûi kia coù gì khaùc hay chaêng? 
- Giaûi: Hai Ñeá cuûa kieán kia khaúng ñònh laø hai caûnh. Nay noùi veà hai 

Ñeá laø giaùo phaùp, chaúng khaúng ñònh ñoù laø giaùo phaùp. Bieåu thò cho lyù maàu 
thì goïi laø giaùo phaùp, ñoái töôïng ñöôïc soi chieáu thì laø caûnh. Noùi ra Trí laø 
Trí, khoâng coù söï khaúng ñònh veà töôùng. Ñaõ roõ giaùo laø giaùo phaùp chaúng 
khaúng ñònh, töùc bieát caûnh laø caûnh chaúng khaúng ñònh. Neáu laõnh hoäi ñöôïc 
nhö vaäy thì ñoù laø toû ngoä lyù. Khi toû ngoä thì toû ngoä giaùo phaùp chaúng phaûi 
laø giaùo phaùp, töùc roõ lyù chaúng phaûi lyù, giaùo lyù chaúng phaûi giaùo lyù. Chæ 
laø nhö huyeãn nhö hoùa, coù tieáng vang nôi hang roãng, laø hình boùng trong 
göông saùng. Tuy nhö huyeãn hoùa maø dieäu lyù, giaùo phaùp luoân hieän roõ. 

Tieáp theo cuõng laïi laøm roõ hai Ñeá cuûa nôi choán ñaõ noùi ôû tröôùc. 
- Hoûi: Tröôùc noùi hai ñeá cuûa nôi choán, moät löôït chia ra coù ñöôïc, 

maát, coù Thaùnh Phaøm. Neân luaän cheùp: Taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng, theá 
gian cho ñieân ñaûo laø coù. Ñoái vôùi phaøm phu laø thaät, goïi ñoù laø Ñeá. Caùc 
baäc Hieàn Thaùnh nhaän ñuùng veà taùnh cuûa ñieân ñaûo laø khoâng. Ñoái vôùi baäc 
Thaùnh laø thaät, goïi ñoù laø Ñeá. Coù ñoái vôùi phaøm phu laø thaät, thì phaøm phu 
chæ coù Ñeá cuûa coù. Khoâng ñoái vôùi baäc Thaùnh laø thaät thì Thaùnh chæ coù Ñeá 
cuûa khoâng, phaûi nhö vaäy chaêng? 

- Giaûi: Roõ raøng laø moät löôït ñoái vôùi phaøm, Thaùnh coù hai thaät  goïi 
laø Ñeá. Coù ñoái vôùi phaøm phu laø thaät, laø Ñeá. Khoâng ñoái vôùi thaät laø ñeá. 
Neáu cuøng so saùnh caû hai thì hai aáy chaúng phaûi Ñeá. Vì sao? Vì coù ñoái 
vôùi phaøm phu laø Ñeá, khoâng ñoái vôùi phaøm phu chaúng phaûi Ñeá. Phaøm 
phu cho caùc phaùp nhö caùi bình, chieác aùo, v.v... hieän thaáy, khaúng ñònh laø 
coù, neân coù laø thaät. Khoâng chaúng phaûi thaät. Baäc Thaùnh ñoái vôùi caùi bình, 
chieác aùo v.v... cho laø khoâng, laø thaät, caùi bình, chieác aùo, v.v... kia chaúng 
phaûi thaät. Neân coù ngöôøi noùi kieán giaûi: “Caùi thaät cuûa phaøm phu laø caùi hö 
cuûa Thaùnh, caùi thaät cuûa Thaùnh laø caùi hö cuûa phaøm phu, caùi hö cuûa phaøm 
phu laø caùi thaät cuûa Thaùnh, caùi hö cuûa Thaùnh laø caùi thaät cuûa phaøm phu. 
Neáu theá thì phaøm, Thaùnh chæ coù moät Ñeá. Phaøm phu chæ coù Höõu Ñeá, baäc 
Thaùnh chæ coù Khoâng Ñeá”. Xin noùi caâu hoûi: 

Phaøm phu chæ coù Höõu Ñeá. Baäc Thaùnh chæ coù Khoâng Ñeá, neân cuõng 
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coù theå cho phaøm phu chæ coù Quyeàn Trí, baäc Thaùnh chæ coù Thaät Trí? 

- Giaûi thích: Tröôøng hôïp ngöôøi laø coù so saùnh. Goïi laø coù: Töùc ñoái 
vôùi hai söï thaät coù hai Ñeá, ñoái vôùi hai söï thaät coù hai Trí. Phaøm phu noùi söï 
laõnh hoäi veà coù thì phaøm phu coù Trí cuûa coù. Baäc Thaùnh noùi söï lyù giaûi veà 
khoâng thì Thaùnh coù Trí cuûa khoâng. 

- Goïi laø chaúng coù: Chaúng theå noùi laø baäc Thaùnh chæ coù moät Trí. Baäc 
Thaùnh coù ñuû hai trí Quyeàn, Thaät. Neáu baûo chæ coù moät Trí thì chính laø 
huûy baùng baäc Thaùnh, laø chæ tin moät nöûa, chaúng tin moät nöûa. Kinh noùi roõ: 
“Tin saùu ñoä, chaúng tin saùu ñoä, thì söï tin aáy laø chaúng ñaày ñuû”. Nay neáu 
cho raèng baäc Thaùnh chæ coù Khoâng Trí, chaúng coù Höõu Trí, thì söï tin töôûng 
laø chaúng ñaày ñuû. 

- Hoûi: nay giaûi thích: Baäc Thaùnh coù moät Ñeá maø coù ñuû hai Trí. 
Nhöng giaûi thích nhö theá laø chæ noùi moät beân cuûa baäc Thaùnh. Ñaõ coù ñuû 
hai Trí thì phaûi coù hai Ñeá. Sao cho laø chæ coù moät Ñeá hai Trí? 

- Giaûi: a/. Baäc Thaùnh coù hai Trí: Töùc baäc Thaùnh bieát roõ taùnh caùc 
phaùp laø khoâng, neân coù thaät trí. Laïi nhaän bieát phaøm phu do ñieân ñaûo cho 
laø coù, neân coù ñöôïc Quyeàn, trí. Soi chieáu taùnh khoâng, chaúng ñieân ñaûo goïi 
laø Thaät Trí. Chieáu soi choã ñieân ñaûo, phuø hö goïi laø Quyeàn trí. Veà Ñeá thì 
chaúng phaûi nhö theá. Hai Ñeá ñeàu chaúng ñieân ñaûo. Coøn Trí thì nhaän bieát 
veà ñieân ñaûo, chaúng ñieân ñaûo. 

b/. Nhaän thöùc veà thaät laø Thaät Trí, nhaän thöùc veà hö laø Quyeàn Trí. 
Nhaä thöùc veà hö, thaät neân coù hai Trí. Ñeá thì chaúng phaûi nhö vaäy. Hai ñeá 
ñeàu laø thaät. Do yù nghóa aáy neân baäc Thaùnh coù moät Ñeá maø coù hai Trí. 

 
Laïi giaûi thích teân goïi hai Ñeá: 
Tröôùc heát laø noùi loái giaûi thích cuûa ngöôøi khaùc. Kieán giaûi aáy cho 

raèng: Tuïc ñeá xem xeùt ñuùng veà tính chaát cuûa phuø hö. Chaân ñeá xem xeùt 
ñuùng veà tính chaát chaân thaät. Do xem xeùt veà chaân thaät, phu hö, neân goïi 
laø Tuïc Ñeá, Chaân ñeá. Nay xin noùi caâu hoûi: 

Chaân ñeá cuûa oâng laø xem xeùt veà thaät, Tuïc Ñeá xem xeùt veà hö. Neáu 
theá thì xem xeùt veà hö laø Ñeá, sao cho xem xeùt veà thaät laø Ñeá? Kieán giaûi 
kia noùi: Tuïc xem xeùt veà Thaät laø tính chaát phuø hö, do ñoù thaåm xeùt veà thaät 
laø Tuïc Ñeá. Vì sao? Vì tuïc laø ba giaû, chaân laø boán queân, caùi thaät cuûa Tuïc 
laø tính chaát phuø hö. 

Kieán giaûi cuûa hieän nay laø: Ñeá laáy söï xem xeùt veà thaät laøm nghóa. 
Tuïc ñoái vôùi phaøm phu laø thaät. Chaân ñoái vôùi Thaùnh laø thaät, neân Ñeá duøng 
thaät laøm nghóa. 

Roõ raøng laø söï giaûi thích ñeàu coù xuaát xöù töø kinh, luaän, goàm hai luaän 
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giaûi thích laø Baùch luaän vaø Trung luaän. 

Baùch luaän cheùp: “Tuïc ñoái vôùi ngöôøi ñôøi laø thaät”. Trung luaän cheùp: 
“Tuïc Ñeá: Taát caû caùc phaùp taùnh laø khoâng, theá gian do ñieân ñaûo cho laø 
coù. Ñoái vôùi ngöôøi ñôøi laø thaät, goïi ñoù laø Ñeá. Caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän 
thöùc ñuùng veà caùc phaùp laø khoâng, ñoái vôùi baäc Thaùnh laø thaät, goïi ñoù laø 
Ñeá”. Ñaây chính laø hai luaän ñeàu duøng söï xem xeùt veà thaät ñeå giaûi thích 
Ñeá. Toâi noùi veà Ñeá laø söï xem xeùt veà thaät xuaát xöù töø vaên cuûa luaän. Coøn 
oâng noùi Tuïc Ñeá xem xeùt veà hö thì xuaát xöù töø ñaâu? Hoûi vaën nöõa thì roõ laø 
chaúng thoâng hieåu! 

- Hoûi: OÂng noùi caâu hoûi veà kieán giaûi kia nhö theá, oâng noùi veà hai Ñeá 
ñeàu laø söï xem xeùt veà thaät. Vaäy theá naøo laø tính chaát ñoái ñaõi nhau? 

- Giaûi: Tuïc Ñeá ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá, ñoái vôùi phaøm phu chaúng 
phaûi laø Ñeá, ñoái vôùi baäc Thaùnh chaúng phaûi laø Ñeá. Khoâng ñoái vôùi baäc 
Thaùnh laø Ñeá, ñoái vôùi phaøm phu chaúng phaûi Ñeá. Nhö Trung luaän coù 
cheùp: “Taùnh caùc phaùp laø khoâng, theá gian do ñieân ñaûo cho laø coù, laø Ñeá, 
caùc baäc hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà caùc phaùp laø khoâng, laø Ñeá”. Ñaây 
chính laø coù ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá, khoâng ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá. Vì 
sao? Vì phaøm phu nghe noùi veà khoâng, chaúng tin, cho laø luoáng doái, chaúng 
phaûi chaân thaät. Caùc phaùp nhö caùi bình, caùi aùo, theo lyù leõ thoâng thöôøng laø 
coù. Vì sao? Vì nay hieän thaáy caùc phaùp nhö caùi bình, chieác aùo v.v... laø coù, 
neân cho raèng theo lyù cuûa leõ thoâng thöôøng, thì caùc phaùp thaät coù. 

- Hoûi: Ñaõ cho theo lyù cuûa leõ thoâng thöôøng laø coù, vaäy laøm sao cho 
laø ñeá cuûa nôi choán? 

- Giaûi: Nôi choán, theo lyù thì leõ thöôøng cuûa phaøm phu laø coù neân goïi 
laø Ñeá nôi choán. Laïi nöõa, khoâng ñoái vôùi baäc Thaùnh laø ñeá, coù ñoái vôùi baäc 
Thaùnh chaúng phaûi ñeá. Vì sao? Vì baäc Thaùnh bieát roõ caùc phaùp laø luoáng 
doái, chaúng phaûi thaät. Neáu taùnh caùc phaùp laø khoâng thì ñoù laø chaân thaät. 
Neân luaän cheùp: “caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà taùnh khoâng 
cuûa caùc phaùp”. Vaäy ñaïo lyù cuûa caùc phaùp laø khoâng. 

- Hoûi: Ñaõ goïi ñaïo lyù laø khoâng, vaäy laøm sao cho laø nôi choán? 
- Giaûi: Nôi choán theo ñaïo lyù cuûa baäc Thaùnh laø khoâng, neân goïi laø 

ñeá cuûa nôi choán. 
- Hoûi: Nhö theá thì sao ñöôïc goïi laø ñoái ñaõi nhau. 
- Giaûi: Baùch luaän noùi veà nghóa ñoái ñaõ nhau. Vaên luaän cheùp: Ñoái 

ñaõi nhau thì nhö lôùn, nhoû”. Goïi laø ñoái ñaõi nhau nhö lôùn nhoû: Töùc nhö 
moät quaû Naïi so vôùi quaû chanh thì nhoû, nhöng so vôùi quaû taùo thì lôùn. Quaû 
Naïi laø cuõng lôùn nhoû. Tuïc cuõng nhö theá. So vôùi phaøm phu laø Ñeá, so vôùi 
baäc Thaùnh thì chaúng phaûi ñeá. Tuïc cuõng laø ñeá, cuõng chaúng phaûi Ñeá. 
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- Hoûi: Do yù maø noùi tính chaát lôùn nhoû ñeå giaûi thích? 
- Giaûi: Söï trích daãn aáy laø nhaèm so saùnh chung. Tröôùc noùi Tuïc cuõng 

ñeá, cuõng chaúng phaûi laø ñeá. Vò sö theo kieán giaûi kia seõ baûo: Neáu laø phaûi 
thì noùi laø phaûi, chaúng phaûi thì noùi chaúng phaûi. Taïi sao laïi do döï baûo vöøa 
laø, vöøa chaúng phaûi laø? Chính vì leõ aáy, neân môùi noùi ra hình aûnh quaû Naïi 
ñeå giaûi thích. Nhö moät quaû Naïi cuõng lôùn nhoû. So vôùi quaû coâ thì nhoû, 
nhöng so vôùi quaû taùo thì lôùn. Ñaâu coù ngaên ngaïi gì khi tuïc vöøa laø ñeá vöøa 
chaúng phaûi ñeá. So vôùi phaøm phu laø ñeá, so vôùi Thaùnh thì chaúng phaûi ñeá. 
Ñem hình aûnh quaû Naïi ñeå giaûi thích veà Tuïc ñaõ nhö vaäy. Ñem hình aûnh 
quaû Naïi ñeå giaûi thích veà chaân cuõng theá. Saùnh vôùi Thaùnh laø ñeá nhöng so 
vôùi phaøm phu thì chaúng phaûi ñeá. Neân chaân vöøa laø ñeá vöøa chaúng phaûi 
ñeá. 

Ngöôøi cuûa kieán giaûi kia seõ hoûi: ÔÛ ñaây noùi veà Tuïc vöøa laø ñeá, vöøa 
chaúng phaûi ñeá. Ñoù laø ñuùng sai ñoái ñaõi nhau. Hai ñeá cuûa kieán giaûi kia laø 
coù, khoâng, phuø hö, coù theå ñöôïc cho laø ñoái ñaõi. Hai ñeá cuûa oâng ñeàu laø 
thaät, vaäy laøm sao goïi laø ñoái ñaõi? 

- Nay xin noùi caâu hoûi ngöôïc laïi veà nghóa ñoái ñaõi ôû hai ñeá: Sö cho 
raèng: Loái taét coù ngöôøi ñöùng laø nghóa cuûa ba giaû. Xin hoûi: Nghóa giaû cuûa 
ñoái ñaõi nhau thì Theá ñeá cuûa oâng ñoái ñaõi vôùi vaät gì? Ngöôøi cuûa kieán giaûi 
kia ñaùp: Tuïc ñoái ñaõi vôùi chaúng tuïc. Caâu hoûi: chaúng tuïc laø vaät gì? Hoï 
seõ ñaùp: chaúng tuïc laø tuïc. Laïi noùi caâu hoûi: Tuïc ñoái ñaõi vôùi chaúng tuïc. 
Chaúng tuïc laïi laø tuïc neân Tuïc ñoái ñaõi vôùi tuïc. Daøi ñoái ñaõi vôùi chaúng daøi. 
Chaúng daøi laïi laø daøi, neân daøi ñoái ñaõi vôùi daøi. Hoï laïi cho raèng: Tuïc ñoái 
ñaõi vôùi chaân, laïi noùi caâu hoûi: chaân ñeá cuûa oâng laø boán nieäm ñeàu döùt baët, 
ñaâu ñöôïc cho laø tuïc ñoái ñaõi vôùi chaân? Theo nghóa cuûa oâng thì tuïc coù ba 
giaû, chaân chaúng phaûi ba giaû. Nay oâng ñaõ cho tuïc ñoái ñaõi vôùi chaân. Chaân 
chính laø ñoái ñaõi vôùi giaû. Vì sao? Vì daøi ñoái ñaõi vôùi ngaén, daøi laø chuû theå 
ñoái ñaõi, ngaén laø ñoái töôïng ñöôïc ñoái ñaõi. Chuû theå ñoái ñaõi, doái töôïng ñöôïc 
ñoái ñaõi ñeàu laø ñoái ñaõi tuïc ñoái ñaõi vôùi chaân. Tuïc laø chuû theå ñoái ñaõi, chia 
laø ñoái töôïng ñoái ñaõi. Chuû theå ñoái ñaõi, ñoái töôïng ñöôïc ñoái ñaõi ñeàu laø ñoái 
ñaõi nhau. Nhö vaäy hai ñeá laø giaû cuøng ñoái ñaõi. Hoï vöôït khoûi ñieàu aáy laø 
giaûi thích: Cho raèng tuïc ñeá ñoái ñaõi vôùi danh cuûa chaân ñeá, coøn theå cuûa 
chaân ñeá thì cöù döùt baët, chaúng theå ñoái ñaõi. Neân chæ laø danh cuûa chaân ñeá 
ñoái ñaõi thoâi. 

- Vaën hoûi: danh nôi chaân ñeá cuûa oâng laø vaät gì? Neáu cho danh laø 
tuïc ñeá thì tuïc trôû laïi vôùi tuïc. Coøn neáu danh laø chaân ñeá thì ñaâu ñöôïc noùi 
chaân Ñeá döùt baët danh. Roõ laø tieán lui ñeàu chaúng thoâng! 

Tröôùc noùi veà nghóa Ñeá, chaúng phaûi Ñeá chöa xong. Tröôùc cho raèng 
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Tuïc vöøa laø Ñeá, vöøa chaúng phaûi Ñeá. Tuïc ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá, ñoái vôùi 
Thaùnh chaúng phaûi Ñeá. Chaân cuõng vaäy, vöøa laø Ñeá, vöøa chaúng phaûi Ñeá. 
Chaân ñoái vôùi Thaùnh laø Ñeá, ñoái vôùi phaøm phu chaúng phaûi Ñeá. 

- Hoûi: oâng ña giaûi thích nhö theá, vaäy luaän luùc naøo noùi ra lôøi giaûng 
noùi nhö vaäy? 

- Giaûi: Luaän sôû dó chæ noùi veà Tuïc laø Ñeá, chaúng phaûi Ñeá. Ñaây laø 
nghóa veà coù. Vì sao? Vì muoán noùi veà nghóa caên baûn cuûa hai Ñeá, thì ñaàu 
tieân phaûi chia ra hai Ñeá chaân, tuïc. Chæ rieâng tuïc thì ñöôïc cho vöøa laø Ñeá 
vöøa chaúng phaûi Ñeá. Coøn chaân thì chæ ñöôïc cho laø Ñeá, chaúng ñöôïc cho 
chaúng phaûi Ñeá. 

- Hoûi: Vì sao nhö vaäy? 
- Giaûi thích: Ñaõ ñöôïc goïi laø chaân. Chaân töùc nghóa laø chaân thaät, neân 

chaân chæ ñöôïc cho laø Ñeá. Nhö noùi Tuïc Ñeá thì coù theå nghi. Vì sao? Vì tuïc 
ñaõ phuø hö, chaúng phaûi thaät. Ñaõ goïi laø tuïc thì ñaâu ñöôïc cho laø Ñeá? Do 
ñoù, giaûi thích: Tuïc vöøa laø Ñeá, vöøa chaúng phaûi Ñeá. Tuïc ñoái vôùi phaøm phu 
laø Ñeá. Laïi nöõa chaân chæ laø Ñeá, chaúng ñöôïc cho laø chaúng phaûi Ñeá. Tuïc 
vöøa laø Ñeá vöøa chaúng phaûi Ñeá. Baäc Thaùnh ñöôïc so saùnh vôùi baäc Thaùnh. 
Baäc Thaùnh ñöôïc so saùnh vôùi phaøm, phaøm ñöôïc so saùnh vôùi phaøm, nhöng 
phaøm chaúng ñöôïc so saùnh vôùi Thaùnh, neân chaân chæ laø Ñeá, chaúng ñöôïc 
cho laø chaúng phaûi Ñeá, coøn tuïc thì cuõng laø Ñeá, cuõng chaúng phaûi Ñeá. 

Noùi baäc Thaùnh ñöôïc so saùnh vôùi baäc Thaùnh, ñöôïc so saùnh vôùi 
phaøm: Baäc Thaùnh thaáu ñaït caûnh giôùi cuûa baäc Thaùnh neân ñöôïc so saùnh 
vôùi Thaùnh. 

- Hoûi: Theá naøo laø caûnh giôùi cuûa baäc Thaùnh? 
- Giaûi: Ñoù laø taùnh khoâng cuûa caùc phaùp. Baäc Thaùnh laïi thoâng ñaït 

caùi coù, chaúng phaûi laø thaät, neân Khoâng ñoái vôùi Thaùnh laø Ñeá. Baäc Thaùnh 
laïi thoâng ñaït caùc chaùnh phaùp, chaúng phaûi thaät cuûa phaøm phu do nhaän 
thöùc ñieân ñaûo, neân caùi coù ñoái vôùi Thaùnh chaúng phaûi laø Ñeá. 

Coøn phaøm chæ ñöôïc so saùnh vôùi phaøm, chaúng ñöôïc so saùnh vôùi 
Thaùnh: Phaøm phu chæ bieát caûnh giôùi ñieân ñaûo cuûa phaøm phu. Caûnh giôùi 
aáy ñoái vôùi phaøm laø thaät, neân tuïc ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá. Phaøm phu 
chaúng theå nhaän bieát taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng nhö baäc Thaùnh, neân 
chaân chaúng ñöôïc cho Ñeá. Neáu phaøm phu thoâng hieåu veà taùnh khoâng thì 
trôû thaønh Thaùnh, chaân laïi chaúng ñöôïc cho chaúng phaûi Ñeá. 

Chaân coù hai nghóa (Veà ñieàu chaúng ñöôïc cho chaúng phaûi Ñeá): 
a/. Phaøm phu hoaøn toaøn chaúng bieát veà caùi khoâng cuûa Thaùnh cho 

neân chaân chaúng ñöôïc cho chaúng phaûi Ñeá. 
b/. Neáu nhaän bieát veà caùi khoâng cuûa Thaùnh thì lieàn thaønh   Thaùnh, 
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coøn caùi khoâng thì thaønh Chaân ñeá, laïi chaúng ñöôïc cho laø chaúng phaûi 
Ñeá. 

Moät caùch toång quaùt thì thì tuïc laø nhaän thöùc cuûa phaøm phu, laïi laø 
nhaän thöùc cuûa baäc Thaùnh, neân tuïc cuõng Ñeá, cuõng chaúng phaûi laø Ñeá. 
Chaân thì chæ laø nhaän thöùc cuûa baäc Thaùnh, phaøm phu chaúng theå bieát, neân 
Chaân chæ laø Ñeá, chaúng ñöôïc cho chaúng phaûi Ñeá. 

- Hoûi: Nhö theá thì traùi vôùi ñieàu ñaõ noùi ra ôû tröôùc. ÔÛ tröôùc cho tuïc 
vöøa laø Ñeá, vöøa chaúng phaûi Ñeá. Ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá, ñoái vôùi baäc 
Thaùnh thì chaúng phaûi Ñeá, ñoái vôùi phaøm phu thì chaúng phaûi Ñeá, coù boán 
caâu nghóa: 

- Coù ñoái vôùi phaøm phu laø thaät, Khoâng ñoái vôùi baäc Thaùnh laø thaät. 
- Khoâng ñoái vôùi phaøm phu laø doái, coù ñoái vôùi baäc Thaùnh laø hö. 
- Thaät cuûa phaøm phu laø hö cuûa baäc Thaùnh. Thaät cuûa Thaùnh laø hö 

cuûa cuûa phaøm phu 
Hö cuûa phaøm laø thaät cuûa baäc Thaùnh, hö cuûa Thaùnh laø thaät cuûa 

phaøm phu. 
Nay sao laïi cho tuïc coù Ñeá, chaúng phaûi laø Ñeá. Coøn Chaân chæ laø Ñeá, 

khoâng chaúng phaûi laø Ñeá: Ñaây laø döïa theo nghóa cuûa söï phaùt taâm ban ñaàu 
chia ra hai Ñeá Chaân, Tuïc; Baäc Thaùnh coù hai trí Quyeàn, Thaät: Thaáu ñaït 
taùnh khoâng laø trí Thaät, nhaän bieát veà ñieân ñaûo laø trí Quyeàn. Phaøm phu chæ 
nhaän bieát veà Tuïc, chaúng nhaän bieát veà chaân, do ñoù Tuïc vöøa laø Ñeá vöøa 
chaúng phaûi Ñeá, chaúng phaûi phaøm phu nhaän bieát veà taùnh khoâng, cho taùnh 
khoâng laø hö, chaúng phaûi Ñeá chæ laø söï giaûi thích cuûa Thaùnh. Noùi phaøm 
phu ñoái vôùi taùnh khoâng chaúng sinh loøng tin, neân cho chaúng phaûi Ñeá, cho 
neân tröôùc sau chaúng traùi nhau. 

 
Laïi giaûi thích veà Danh: 
- Hoûi: Nhaân duyeân giaû hôïp coù laø Ñeá cuûa giaùo phaùp, taùnh coù cho laø 

thaät, laø Ñeá cuûa nôi choán chaêng? 
- Giaûi: Tuøng Lai giaûi thích: Nhaân duyeân giaû hôïp coù laø coù cuûa 

chaúng coù. Töø coù cuõng chaúng coù toû ngoä chaúng coù cuûa coù goïi laø Ñeá cuûa 
giaùo phaùp. Neáu laø taùnh coù thì chính laø coù, neân coù goïi laø Ñeá cuûa nôi 
choán. 

Giaûi thích nhö theá coù thích hôïp chaêng? Nay cho laø chaúng ñuùng, 
xin giaûi thích: 

Caùi coù cuûa nôi choán laø Ñeá cuûa nôi choán. Nhöng caùc phaùp voán 
khoâng thaät coù, nhöng ñoái vôùi chuùng sinh laø coù, do ñaâu maø bieát nhö theá? 
Luaän noùi: “Taùnh caùc phaùp laø khoâng, theá gian do ñieân ñaûo cho neân laø 



SOÁ 1854 - NHÒ ÑEÁ NGHÓA, Quyeån 2 377 
 
coù”. Vaäy neân caùc phaùp voán laø khoâng, ñoái vôùi chuùng sinh laø coù laø nôi 
choán. 

Neáu noùi caùc phaùp khoâng thaät coù, do nhaân duyeân neân coù, caùi coù cuûa 
nhaân duyeân laø coù cuûa chaúng coù, goïi laø Ñeá cuûa giaùo phaùp. Chuùng sinh 
cho laø coù, neân caùi coù aáy goïi laø Ñeá cuûa nôi choán, thì ñoù laø noùi veà phaàn 
sau. 

 
Laïi giaûi thích veà nghóa cuûa nôi choán: 
Noùi roõ chuùng sinh voán khoâng thaät coù, nhöng nôi choán theo chuùng 

sinh laø coù. Neân kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Chuùng sinh do nhaân duyeân ñieân 
ñaûo neân coù saùu ñöôøng khaùc nhau”. Kinh Nieát-baøn coù caâu: “Tuøy theo 
choã troâi laên maø coù saùu vò chaúng gioáng nhau”. Roõ raøng laø nhöõng lôøi naøy 
ñeàu ñeå giaûi thích veà nghóa nôi choán. Vì sao? Saùu ñöôøng, baûn taùnh laø 
thanh tònh, khoâng thaät coù. Nôi chuùng sinh neân khoâng thaät coù nhö vaäy laø 
coù. Luaän giaûi thích cuõng theá: “Baûn taùnh caùc phaùp laø khoâng, theá gian do 
ñieân ñaûo neân cho laø thaät coù, goïi ñoù laø Ñeá”. Cuõng vaäy: “Saùu ñöôøng voán 
khoâng thaät coù. Nôi choán theo chuùng sinh neân coù saùu ñöôøng”. Phaät giaûng 
noùi veà nôi choán, aáy goïi laø lyù do cuûa chaúng khoâng. Giaûng noùi nhö theá laø 
nhaèm khieán chuùng sinh ngoä ñaïo. Vì sao? Ñaõ cho “saùu cuûa nôi choán” töùc 
bieát chaúng phaûi saùu”. Nhö ngöôøi ñaùng thöông meàn cho neân ñaùng thöông 
meán, thaät ra chaúng ñaùng thöông meán, ñaõ bieát “nôi choán” ñaùng thöông 
meán, lieàn toû ngoä veà choã chaúng ñaùng thöông meán. Caùc phaùp cuõng gioáng 
nhö vaäy, ñoái vôùi caùi coù cuûa nôi choán töùc toû ngoä veà chaúng coù. 

- Giaûi thích veà Ñeá thuoäc veà chaân: 
- Hoûi: Ñeá cuûa nôi choán thuoäc veà Tuïc laø nhö theá, coù theå cho Ñeá 

thuoäc veà Chaân cuõng nhö theá chaêng? 
- Giaûi: Moät höôùng môû ñaàu chia ra hai Ñeá Chaân, Tuïc. Chaúng ñöôïc 

nhö vaäy, vì sao? Vì noùi veà nôi choán coù cuûa phaøm phu cuõng laø phaøm. Noùi 
veà nôi choán khoâng coù Thaùnh thì cuõng laø phaøm. Giaûng noùi veà hai ñeá aáy 
ñeàu trôû thaønh phaøm caû. Vì sao? Vì noùi veà nôi choán cuûa Tuïc laø laøm hieån 
baøy meâ. Noùi veà nôi choán cuûa Chaân laø laøm hieån baøy ngoä. Nhö Trung 
luaän ñaõ noùi: “Taùnh caùc phaùp laø khoâng, phaøm phu do ñieân ñaûo cho laø 
coù. Caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà taùnh khoâng cuûa caùc phaùp”. 
Ñaây chính laø chia ra phaøm, Thaùnh, chaân, tuïc, noùi roõ ñoù laø nôi choán cuûa 
phaøm, nôi choán cuûa Thaùnh, ñoù laø nôi choán cuûa Chaân, nôi choán cuûa Tuïc, 
cuõng chính laø chæ roõ ñoù laø meâ, laø ngoä, laø chaân, laø tuïc: Chæ roõ nôi choán 
cuûa tuïc laø meâ, nôi choán cuûa chaân laø ngoä. Kinh Ñaïi phaåm noùi: “Baùt-nhaõ 
vì vieäc lôùn neân xuaát hieän. Ñoù chæ laø cho thaáy laø ñaïo, laø chaúng phaûi ñaïo. 
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Noùi nôi choán cuûa chaân nhaèm chæ roõ laø ñaïo. Vì theá, ñoái vôùi caùi coù cuûa 
phaøm laø chaúng thaät coù, caùi khoâng cuûa baäc Thaùnh ñuùng laø khoâng, ñaây laø 
Tieát thöù nhaát. 

- Tieát thöù hai: thì cuõng chuyeån bieán nôi choán theo phaøm phu laø coù 
ñaõ laø chaúng coù nôi choán, laø khoâng cuûa Thaùnh cuõng laø chaúng khoâng. Caùc 
phaùp chaúng thaät coù, caùc phaùp chaúng thaät khoâng, nôi choán theo ba Thaùnh 
laø khoâng. Ñaõ bieát khoâng, coù cuûa nôi choán töùc roõ chaúng thaät khoâng, chaúng 
thaät coù. Hai cuûa nôi choán töùc roõ khoâng hai. Phaùp sö Ñaøm Loan ôû Quang 
Trung ñaõ noùi thí duï veà ngöôøi ñaùnh caù vaø loaøi ngaï quyû. Ngöôøi ñaùnh caù 
ñi vaøo bieån thì khua ñoäng maùi cheùo cho soùng daâng leân. Ngaï quyû xuoáng 
bieån thì löûa boác chaùy thieâu ñoát thaân hình. Song nöôùc khoâng heà laø nöôùc, 
khoâng heà laø löûa. Nôi choán theo ngöôøi thaáy laø nöôùc, nôi choán theo quyû 
thaáy laø löûa, löûa coù hai coâng naêng tieàm aån. Vaät duïng tieáp xuùc thì seõ thieâu 
ñoát. Vaät duïng coù maøu saéc thì coù theå soi chieáu. Nöôùc coù ba coâng naêng 
tieàm aån, luaän Thaønh Thaät cheùp: “Trôøi möa xuoáng khoâng coù muøi höông”. 
Nöôùc ôû trong ngöôøi coù ñuû boán coâng naêng tieàm aån. Ngaï quyû troâng thaáy 
thì thaønh hai coâng naêng. Ngöôøi ñaùnh caù thaáy thì thaønh boán coâng naêng. 
Nôi choán theo quyû laø hai coâng naêng. Nôi choán theo ngöôøi laø boán coâng 
naêng tieàm aån. Nhöng nöôùc khoâng heà laø hai hay boán. Caùc phaùp cuõng nhö 
vaäy. Nôi choán theo phaøm phu laø coù, nôi choán theo baäc Thaùnh laø khoâng. 
Ñoái vôùi nôi choán theo phaøm, Thaùnh laø khoâng coù, nhöng thaät ra thì chaúng 
phaûi laø hai. Ñaây chính laø hai cuûa nôi choán laø Theá ñeá, khoâng hai laø Chaân 
ñeá, neân kinh noùi: “Minh, Voâ minh, ngöôøi ngu cho laø hai, ngöôøi Trí thaáu 
ñaït taùnh aáy laø khoâng hai”. Taùnh khoâng hai töùc laø thaät taùnh, cho neân roõ 
khoâng hai môùi laø Ñeá chaân thaät. 

- Tieát thöù ba: Hai, khoâng hai ñeàu laø Tuïc. Vì sao? Hai cuûa nôi choán 
khoâng hai cuõng cuûa nôi choán nhöng chaùnh ñaïo thì chaúng phaûi laø hai, 
chaúng phaûi khoâng hai. Chaùnh ñaïo chaúng phaûi hai, chaúng leõ laø khoâng hai 
hay sao? Song ñoái vôùi phaøm phu, Thanh vaên laø hai, coøn ñoái vôùi Boà-taùt 
laø khoâng hai, nhöng ñaïo thì khoâng heà laø hai hay khoâng hai? Kinh Tònh 
Danh noùi: “Thaân töû troâng thaáy nôi choán laø nhô ueá, Phaïm Vöông thaáy nôi 
choán laø thanh tònh: Kinh Hoa Nghieâm noùi tröôøng hôïp naêm traêm Thanh 
vaên chaúng thaáy phaùp giôùi, coøn caùc vò Boà-taùt thì thaáy phaùp giôùi. Nôi choán 
thaân töû thaáy laø ueá, nôi choán Phaïm Vöông thaáy tònh, nhöng baäc chaùnh só 
thì chaúng phaûi laø tònh, chaúng phaûi chaúng tònh. Cuõng laø nôi choán nhöng 
naêm traêm Thanh vaên thì chaúng thaáy, coøn ñoái vôùi caùc vò Boà-taùt thì thaáy, 
nhöng chaùnh ñaïo thì chaúng phaûi thaáy hay chaúng thaáy. Hai haïng ngöôøi 
ñeàu chaúng phaûi thaáy. Moät höôùng Thanh vaên tu taäp theo caên laønh  rieâng 
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khaùc, Boà-taùt thì tu taäp phaùp laønh voâ ñaéc, neân Thanh vaên chaúng thaáy, 
Boà-taùt thì thaáy, so vôùi ñaïo ñeàu chaúng thaáy. 

- Hoûi: Caùc vò Boà-taùt ôû trong phaùp giôùi, ñaõ ñöôïc cho laø Boà-taùt thaáy 
nôi choán. Nhö lai cuõng ôû trong ñoù, cuõng ñöôïc cho laø Nhö lai thaáy nôi 
choán hay chaêng? 

- Giaûi: Chaúng theå so saùnh nhö vaäy, Nhö lai tuøy theo söï nhaän thöùc 
cuûa oâng. Nhö lai khoâng heà coù thaáy, chaúng thaáy? Neân kinh noùi: “Thuaän 
theo chuùng sinh neân hoäi nhaäp khaép caùc theá gian. Trí tueä luoân tónh laëng, 
nhö nhieân, chaúng gioáng vôùi söï nhaän thöùc cuûa theá gian”. Vaäy chaúng neân 
daãn vieäc Nhö lai ñeå so saùnh. Vì Nhö lai chaúng phaûi thaáy, chaúng thaáy. 
Nôi choán cuûa oâng thaáy, nôi choán cuûa oâng chaúng thaáy, thaáy, chaúng thaáy 
ñaõ laø nôi choán, töùc bieát roõ ñaïo chaúng phaûi thaáy, chaúng phaûi chaúng thaáy. 
Nay cuõng nhö theá. Nôi choán ñoái vôùi Nhò thöøa hai, nôi choán theo Boà-taùt 
chaúng hai. Hai, chaúng hai ñaõ laø nôi choán, töùc roõ ñaïo chaúng phaûi laø hai, 
chaúng phaûi laø chaúng hai. Ba tieát nhö theá ñeàu laø nôi choán, chaúng phaûi 
chaùnh ñaïo. 

- Hoûi: Nhö theá thì Chaùnh ñaïo laø gì? 
- Giaûi: Chö Phaät chaúng theå ñi, Chö Phaät chaúng theå ñeán. Chö Phaät 

cuõng chaúng coù giaûng noùi. Nay thì cho laø giaûng noùi nhö theá naøo? Kinh 
coù caâu: 

“ Töôùng caùc phaùp vaéng laëng 
Chaúng theå duøng lôøi noùi”. 

Laïi noùi: Phaùp raát saâu xa maàu nhieäm, chæ kheùo leùo môùi bieát roõ 
töôùng aáy. Chö Phaät trong möôøi phöông cuõng gioáng nhö theá. Caùc vò Ñaïi 
Thanh vaên vaø Boà-taùt khoâng lui suït ñeàu chaúng theå thaáu suoát”. 

Roõ raøng ñaây môùi laø toaøn veïn: Hai Ñeá cuûa tình (cho laø thaät), trí, ba 
tieát ñaõ noùi ra ôû tröôùc ñeàu laø hai Ñeá ñöôïc cho laø thaät. Lìa ba tieát noùi ôû 
tröôùc môùi laø Ñeá cuûa trí. Do ñoù kinh Phaùp Hoa cheùp: “Ñöùc Nhö lai ung 
dung xuaát ñònh, khen ngôïi hai trí raát saâu xa”. 

- Laïi giaûi thích theo tröôùc: 
- Hoûi: ÔÛ tröôùc cho raèng: Saùu coõi laø khoâng thaät coù, nôi choán theo 

chuùng sinh laø coù neân coù saùu ñöôøng. Chö Phaät thuaän theo chuùng sinh neân 
hieän thaân trong naêm ñöôøng, vaäy laø tuïc ñeá hay Chaân ñeá? Chaân ñeá thì 
khoâng coù saùu ñöôøng, chuùng sinh cuõng khoâng coù. Coù ñaõ laø Ñeá cuûa nôi 
choán, Phaät thuaän theo chuùng sinh coù saùu ñöôøng, cuõng laø khoâng thaät coù. 
Vaäy coù aáy cuõng laø Ñeá cuûa nôi choán chaêng? 

- Giaûi: Chaúng theå so saùnh nhö vaäy. 
Saùu ñöôøng laø khoâng thaät coù, nôi choán theo chuùng sinh laø thaät  coù, 
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Neáu ñoù laø Ñeá cuûa nôi choân. Phaät hieän thaân trong saùu ñöôøng, chaúng phaûi 
laø thaät, chæ cho laø coù, neân chaúng phaûi laø Ñeá cuûa nôi choán. 

- Hoûi: Ñaõ chaúng phaûi laø nôi choán, neân chaúng phaûi laø tuïc phaûi 
khoâng? 

- Giaûi: Tuïc aáy chaúng phaûi nôi choán. Vì sao? Vì tính chaát hö giaû neân 
laø tuïc, chaúng phaûi thaät coù neân chaúng phaûi Ñeá cuûa nôi choán. Töï coù Tuïc 
aáy chaúng phaûi laø Ñeá cuûa nôi choán, töï coù tuïc aáy laø Ñeá cuûa nôi choán. Saùu 
ñöôøng do ñieân ñaûo thì tuïc aáy laø Ñeá cuûa nôi choán. Chö Phaät thuaän theo 
chuùng sinh thì tuïc aáy chaúng phaûi laø Ñeá cuûa nôi choán. 

ÔÛ ñaây, laïi phaân bieät veà lôøi naøy: Saùu ñöôøng khoâng thaät coù. Nôi 
choán theo chuùng sinh laø coù neân coù saùu ñöôøng, laø tuïc Ñeá. Chö Phaät thuaän 
theo chuùng sinh. 

Coù saùu ñöôøng. Kinh cheùp: “Thuaän theo chuùng sinh neân hoäi nhaäp 
khaép caùc theá gian”. Ñaõ goïi laø thuaän theo chuùng sinh coù thaân töôùng cuûa 
saùu ñöôøng, vaäy ñoù laø Chaân ñeá hay Tuïc Ñeá? Neáu laø Chaân ñeá thì Chaân ñeá 
khoâng coù saùu ñöôøng. Neáu laø Tuïc Ñeá thì laïi chaúng phaûi thaät coù, sao goïi 
laø Tuïc Ñeá? Do töø yù nghóa aáy, neân döïa theo Tuïc Ñeá noùi ra coù ba caâu: 

a/. Laø Tuïc chaúng phaûi Ñeá. 
b/. Laø Ñeá chaúng phaûi Tuïc. 
c/. Vöøa laø Ñeá vöøa laø Tuïc. 
Neáu thaønh töïu ñaày ñuû boán caâu thì so vôùi chaân seõ coù “Chaúng phaûi 

tuïc chaúng phaûi Ñeá”. 
(a) Laø Tuïc chaúng phaûi Ñeá: 
Chö Phaät thuaän theo chuùng sinh coù saùu ñöôøng, chaúng phaûi thaät maø 

cho laø thaät coù. Do coù saùu coõi neân laø tuï, chaúng phaûi thaät maø cho laø thaät 
coù neân chaúng phaûi Ñeá, ñoù laø tuïc chaúng phaûi Ñeá. Roõ laø Tuøng Lai khoâng 
coù nghóa naøy, moät laàn nghe cuõng khoâng tin, nhaän. Nay noùi roõ: Chö Phaät 
thuaän theo chuùng sinh cho neân coù, chaúng phaûi laø thaät maø cho laø thaät coù, 
do ñoù laø Tuïc chaúng phaûi Ñeá. 

(b) Laø Ñeá chaúng phaûi Tuïc: 
So vôùi Thaùnh laø Tuïc, nhöng nôi choán theo tuïc chaúng phaûi Tuïc. 

Hai teân goïi aáy ngaên ngaïi nhau. Tuïc töùc chaúng phaûi möôøi hai Ñeá, Ñeá thì 
chaúng phaûi Tuïc. So vôùi Thaùnh laø Tuïc, nhöng nôi choán theo tuïc chaúng 
phaûi laø Tuïc, ñuùng laø thaät coù neân laø Ñeá chaúng phaûi tuïc. 

(c) Vöøa laø Ñeá vöøa laø Tuïc: 
Hôïp baøn veà caû phaøm Thaùnh, so vôùi Thaùnh laø tuïc, ñoái vôùi phaøm 

Ñeá, neân goïi vöøa laø tuïc vöøa laø Ñeá. 
Laïi nöõa, theo theá tuïc ñeá, laïi coù nghóa vöøa laø Tuïc vöøa laø Ñeá. Vì 
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sao? Vì tuïc kia ñaõ töï coù tuïc cuûa theá tuïc, phong tuïc. Theá tuïc vaø phong tuïc 
cuûa Tuïc aáy, veà nôi choán ñeàu thaät coù, goïi laø Tuïc ñeá. 

- Hoûi: Nhö theá thì Tuøng Lai do ñaâu cho Tuïc chaúng phaûi Ñeá, duyeân 
tuïc cuûa Ñeá neân goïi laø Tuïc Ñeá? 

- Giaûi: Lôøi aáy coù hai söï so saùnh. Vì sao? Vì tuïc chaúng phaûi Ñeá thì 
so saùnh vôùi Thaùnh. Duyeân vôùi Tuïc cuûa Ñeá goïi laø Ñeá thì theo duyeân. So 
vôùi Thaùnh, Tuïc laø phuø hö neân chaúng phaûi Ñeá, ñoái vôùi duyeân laø thaät neân 
xöng laø Ñeá, do ñoù noùi tuïc chaúng phaûi Ñeá. 

- Chaúng phaûi Tuïc, chaúng phaûi Ñeá: So saùnh vôùi Chaân ñeá thì caû hai 
ñeàu chaúng phaûi. Luaän cheùp: “Caùc baäc Hieàn Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà 
taùnh cuûa ñieân ñaûo laø khoâng”. Ñieân ñaûo ñaõ laø khoâng thì choán naøo coù 
Tuïc? Ñaõ chaúng phaûi Tuïc thì choã naøo baøn veà Ñeá? Neân so vôùi Thaùnh thì 
chaúng phaûi Tuïc, chaúng phaûi Ñeá. 

- Trôû laïi nhaän xeùt veà ñieàu ñaõ noùi ôû tröôùc: 
- Hoûi: Chö Phaät thuaän theo chuùng sinh coù saùu ñöôøng laø Tuïc chaúng 

phaûi Ñeá. Vaäy neân chæ ñöôïc cho laø Tuïc, chaúng phaûi Ñeá, nay coù ñöôïc cho 
laø Ñeá hay khoâng? 

- Giaûi: Lôøi aáy chaúng phaûi Ñeá: Noùi roõ thuaän theo chuùng sinh chæ ra 
coù saùu coõi, chaúng phaûi Ñeá cuûa nôi choán cuûa caùi thaät cho laø thaät coù. 

- Hoûi: Ñaõ chaúng phaûi laø Ñeá cuûa nôi choán, vaäy caùi ñaït ñöôïc laø gì? 
- Giaûi: Ñaït ñöôïc laø Ñeá cuûa giaùo phaùp, nhöng Chö Phaät, Boà-taùt, töø 

choã thaät theo phöông tieän khôûi tích, hieän thaân giaûng noùi giaùo phaùp, choã 
hieän khoâng ngoaøi hình töôùng vaø aâm thanh, neân hình töôùng aâm thanh ñeàu 
laø Ñeá cuûa giaùo phaùp. Vì sao? Vì hai thöù aáy ñeàu laø Ñeá. Caên duyeân ñích 
thöïc chaúng khaùc nhau, do ñoù goïi laø Ñeá. Hai thöù ñoù, thaät söï coù theå bieåu 
thò cho ñaïo, vì vaäy neân goïi laø Ñeá. 

- Hoûi: Trong Tuïc ñeá coù boán caâu, trong Chaân ñeá coù boán caâu hay 
chaêng? 

- Giaûi: Chaân ñeá chæ coù hai caâu: 
a/. Vöøa laø Chaân vöøa laø Ñeá. 
b/. Laø Chaân chaúng phaûi Ñeá. 
a- Vöøa laø Chaân vöøa laø Ñeá: Ñieàu naøy coù theå nhaän bieát, chaân taát 

nhieân laø Ñeá. 
b- Laø Chaân chaúng phaûi Ñeá: Theo Chaân giaûng noùi neân laø Chaân. 

Chaúng phaûi laø thaät cho ñoù laø thaät neân chaúng phaûi Ñeá. Nhö ôû phaàn tröôùc 
theo Tuïc Ñeá noùi chaúng phaûi tuïc Ñeá, nay cuõng gioáng nhö vaäy. 

- Laïi noùi veà Ñeá cuûa nôi choán, Ñeá cuûa giaùo phaùp hôïp baøn veà nghóa 
cuûa Ñeá, coù ba caâu: 
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choán. 

a/. Ñeá laø chuû theå, Ñeá chaúng phaûi ñoái töôïng. 
b/. Ñeá laø ñoái töôïng, Ñeá chaúng phaûi laø chuû theå. 
c/. Ñeá vöøa laø chuû theå, vöøa laø ñoái töôïng. 
a. Ñeá laø chuû theå, Ñeá chaúng phaûi laø ñoái töôïng: Töùc laø Ñeá cuûa  nôi 
 
b. Ñeá laø ñoái töôïng, Ñeá chaúng phaûi laø laø chuû theå: Töùc laø Ñeá cuûa 

giaùo phaùp. 
c. Ñeá vöøa laø chuû theå, vöøa laø ñoái töôïng: Ñeá cuûa nôi choán hôïp baøn. 
Noùi Ñeá cuûa nôi choán laø chuû theå, chaúng phaûi ñoái töôïng: Nôi choán 

coù theo phaøm laø thaät, laø Ñeá. Nôi choán khoâng theo Thaùnh laø thaät, laø 
Ñeá. Choïn laáy hai Trí cuûa thaät laøm Ñeá. chaúng choïn laáy hai caûnh cuûa coù, 
khoâng laøm Ñeá. Hai caûnh ñaâu voäi cho laø Ñeá? Chæ nôi choán coù theo phaøm 
laø Ñeá, nôi choán chaúng theo Thaùnh laø Ñeá, töùc choïn laáy hai nôi choán laøm 
Ñeá. Nôi choán aáy cuõng chaúng leû loi. Nhöng nôi choán chaúng laø nôi choán, 
chaúng nôi choán voán laø nôi choán. Khoâng coù, chuû theå, ñoái töôïng ñeàu laø 
Ñeá cuûa nôi choán thì beân phía chuû theå maïnh hôn caûnh, trí ñeàu laø Ñeá cuûa 
nôi choán thì phía trí maïnh hôn. Ñaây töùc laø duøng ñoái töôïng ñeå noùi veà chuû 
theå, choïn laáy chuû theå chaúng choïn laáy ñoái töôïng, duøng trí ñeå baøn veà caûnh, 
choïn laáy trí chaúng choïn laáy caûnh. 

- Noùi Ñeá cuûa giaùo phaùp laø ñoái töôïng, chaúng phaûi chuû theå: Hai Trí 
laø chuû theå giaûng noùi. Hai caûnh laø ñoái töôïng ñöôïc giaûng noùi. Chuû theå 
giaûng noùi chaúng phaûi Ñeá, ñoái töôïng ñöôïc giaûng noùi laø Ñeá. Ñaây laø theo 
caûnh, trí ñeå chia ra chuû theå, ñoái töôïng. Ñeá cuûa nôi choán noùi ôû tröôùc, cuõng 
caûnh laø ñoái töôïng, Trí laø chuû theå. Choïn laáy chuû theå laø Ñeá, chaúng choïn 
laáy ñoái töôïng laøm Ñeá. Nay Ñeá cuûa giaùo phaùp thì choïn laáy ñoái töôïng laøm 
Ñeá hay choïn laáy chuû theå laøm Ñeá? 

Neân moät Luaän sö cho raèng: Xeùt soi choã tieàm taøng aån maät laø hai 
trí. Beân ngoaøi laøm saùng roõ qua ngoân töø maàu nhieäm goïi laø hai Ñeá. Hai 
Trí laø chuû theå giaûng noùi, hai Ñeá laø ñoái töôïng ñöôïc giaûng noùi. Chính laø 
choïn laáy ñoái töôïng ñöôïc giaûng noùi veà Chaân Tuïc hoùa ñoä caùc duyeân, goïi 
laø Ñeá cuûa giaùo phaùp. 

- Ñeá vöøa laø chuû theå vöøa laø ñoái töôïng: 
Hôïp laïi choïn laáy hai Ñeá nôi choán vaø giaùo phaùp laøm Ñeá vöøa laø chuû 

theå, vöøa laø ñoái töôïng. 
- Theo trong Ñeá cuûa giaùo phaùp laïi coù ba caâu: 
a/. Chuû theå ñöôïc goïi laø Ñeá. 
b/. Ñoái töôïng ñöôïc goïi laø Ñeá. 
c/. Vöøa chuû theå, vöøa ñoái töôïng ñöôïc goïi laø Ñeá. 
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a) Chuû theå goïi laø Ñeá: Ñaáy laø hai giaùo phaùp Chaân, Tuïc. Do hai giaùo 
phaùp chaân, tuïc laø thaät, coù theå bieåu thò cho Ñaïo neân goïi laø Ñeá. Hai ñeá vôùi 
caên duyeân ñích thöïc chaúng khaùc nhau neân goïi laø Ñeá. 

b) Ñoái töôïng ñöôïc goïi laø Ñeá: 
Theo lyù cuûa ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò laøm teân goïi. Do lyù cuûa ñoái 

töôïng ñöôïc bieåu thò laø thaät neân giaùo phaùp cuûa chuû theå bieåu thò cuõng thaät. 
Ñaây chính laø caùi thaät cuûa söï bieåu thò laøm teân goïi. Nhö kinh Phaùp Hoa 
cheùp: “Môû ra caùnh cöûa phöông tieän ñeå chæ roõ ñaïo chaân thaät”. Cöûa aáy töùc 
laø cöûa thaät, do daãn ñeán thaät neân goïi laø cöûa phöông tieän. Laïi nöõa, nhö cöûa 
Phaät daãn tôùi Phaät neân goïi laø cöûa Phaät. Nay cuõng nhö vaäy, giaùo phaùp coù 
theå daãn tôùi thaät neân goïi laø Thaät. 

c) Vöøa laø chuû theå vöøa laø ñoái töôïng: 
Töùc laø lyù, giaùo hôïp laïi noùi baøy. Chaúng phaûi lyù thì chaúng phaûi giaùo 

phaùp, chaúng phaûi giaùo phaùp thì chaúng phaûi lyù. Chaúng phaûi phaûi lyù neân 
chaúng giaùo, thì giaùo aáy goïi laø giaùo cuûa l;yù. Chaúng phaûi giaùo neân chaúng 
phaûi lyù, thì lyù aáy goïi laø lyù cuûa giaùo. Lyù, giaùo laø nhaân duyeân neân hai caùi 
aáy ñeàu laø thaät, do ñoù chuû theå, ñoái töôïng ñeàu laø Ñeá. 

- Hoûi: Ñeá cuûa giaùo phaùp coù ba caâu: Ñeá cuûa nôi choán cuõng coù ba 
luaän caâu phaûi chaêng? 

- Giaûi: Ñeá cuûa nôi choán chæ coù moät caâu: Chæ laø chuû theå ñöôïc goïi laø 
Ñeá, chuû theå cho ñoù laø thaät, laø Ñeá. 

- Noùi söï vieäc ñeå laøm roõ ba teân goïi aáy, goàm coù: 
a/. Theo chuû theå, chaúng theo ñoái töôïng. 
b/. Theo ñoái töôïng, chaúng theo chuû theå. 
c/. Theo caû chuû theå, laãn ñoái töôïng. 
- Theo ñoái töôïng chaúng, theo chuû theå: Nhö vieäc uoáng aên, goïi laø 

aên. Vì sao? Vì mieäng laø chuû theå aên, coøn aên uoáng laø ñoái töôïng ñöôïc aên, 
nhöng uoáng ñöôïc goïi laø aên, ñaây laø thso ñoái töôïng ñeå goïi laø aên. 

- Theo chuû theå, chaúng theo ñoái töôïng: Nhö goïi laø ñi ñöôøng. ñöôøng 
laø ñoái töôïng ñöôïc ñi, ngöôøi laø chuû theå ñi. Ñaây laø chæ theo ngöôøi laø chuû 
theå ñi laøm teân goïi. 

- Ñeàu theo caû chuû theå, ñoái töôïng: Nhö goïi laø nöôùc röûa, nöôùc laø chuû 
theå ñeå röûa, vaät laø ñoái töôïng ñöôïc röûa, goïi thaúng laø röûa, laø chung cho caû 
chuû theå vaø ñoái töôïng. 

Moïi vaät ôû theá gian ñöôïc goïi teân ñaõ coù ba caâu aáy chaúng gioáng nhau, 
neân Ñeá ñöôïc goïi teân cuõng coù ba caâu khoâng ñoàng. 

- Tieáp theo laø nhaän xeùt veà phaân bieät moät caâu nghóa trong kinh. 
Kinh Nieát-baøn, Boà-taùt Vaên-thuø hoûi veà nghóa cuûa hai Ñeá: 
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“Trong theá ñeá coù nghóa Ñeä nhaát chaêng? Trong nghóa Ñeä nhaát coù 
Theá ñeá chaêng? Nhö coù töùc laø Ñeá chæ coù moät nghóa. Coøn khoâng coù thì 
theo ñoù chaúng phaûi laø Nhö lai giaûng noùi ñeàu la luoáng doái sao?” Ñöùc Phaät 
ñaùp: “Theá Ñeá töùc laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Vì kheùo duøng phöông tieän thuaän 
theo chuùng sinh neân giaûng noùi cho hai ñeá”. 

Ñaây laø nhaèm noùi roõ veà Ñaïo lyù chæ coù moät Ñeá, khoâng coù hai Ñeá, 
moät Ñeá. Nhöng thuaän theo chuùng sinh neân giaûng noùi hai Ñeá. 

- Hoûi: Nhö vaäy thì chæ coù moät ñeá chaêng? 
- Ñaùp: Ñaïi sö tröôùc ñaây ñaõ noùi: Coù boán Ñeá, hai Ñeá, moät Ñeá. Noùi 

boán Ñeá laø Chaân ñeá, Tuïc Ñeá, Khoâng Ñeá, vaø Höõu Ñeá. Noùi hai Ñeá laø 
Khoâng, Höõu, hai Ñeá trôû laïi töùc laø hai Ñeá Chaân, Tuïc, Höõu trôû laïi laø Tuïc. 
Khoâng trôû laïi laø Chaân, neân goïi laø hai Ñeá. 

- Hoûi: Goïi moät Ñeá, thì moät Ñeá aáy phaûi chaêng khoâng phaûi chaân 
khoâng phaûi tuïc? 

- Giaûi: Chaúng töông quan, nay noùi moät Ñeá töùc tröôùc sau ñaàu cuoái 
troïn veïn chæ laø moät Ñeá. Vì sao? Vì so vôùi phaøm phu chæ coù moät Ñeá. 
Phaøm phu chæ bieát caùc phaùp laø coù, khoâng roõ taùnh caùc phaùp laø khoâng, 
neân phaøm phu chæ coù tuïc Ñeá, khoâng coù Chaân Ñeá. Coøn neáu so vôùi Thaùnh 
thì cuõng chæ coù moät Ñeá. Vì sao? Vì Thaùnh roõ taùnh khoâng cuûa caùc phaùp 
laø thaät, goïi laø Ñeá, nhaän bieát caùc phaùp luoáng doái ñieân ñaûo chaúng phaûi 
Ñeá. Nhöng baäc Thaùnh nhaän bieát caùc phaùp luoáng doái ñieân ñaûo chaúng 
phaûi Ñeá, chaúng phaûi caùc phaùp luoáng doái hoaøn toaøn laø khoâng, vì neáu cho 
nhö theá thì trôû thaønh kieán chaáp veà ñoaïn. Vì sao? Laø vì coù ngöôøi Ñaïi 
thöøa nghe phaùp khoâng roát raùo trôû thaønh kieán chaáp veà khoâng, vì neáu cho 
nhö theá thì trôû thaønh kieán chaáp veà ñoaïn. Vì sao? Vì coù ngöôøi Ñaïi thöøa 
nghe phaùp khoâng roát raùo trôû thaønh kieán chaáp veà khoâng, beøn cho raèng 
khoâng coù toäi phöôùc, baùo öùng, v.v...Nay giaûi thích laø coù toäi phöôùc baùo 
öùng, nhöng toäi phöôùc baùo öùng aáy roát raùo laø khoâng, roát raùo khoâng maø toäi 
phöôùc baùo öùng chaúng maát. Laïi nhö Trung luaän cheùp: “Caùc baäc Hieàn 
Thaùnh nhaän thöùc ñuùng veà taùnh cuûa ñieân ñaûo laø khoâng. Chaúng phaûi lìa 
ñieân ñaûo coù taùnh khoâng rieâng, maø chæ laø thaáu toû taùnh ñieân ñaûo laø khoâng. 
Taùnh khoâng ñoái vôùi baäc Thaùnh laø thaät, laø Ñeá. Laïi bieát luoáng doái ñieân 
ñaûo chaúng thaät neân chaúng phaûi hai Ñeá. Vaäy so vôùi baäc Thaùnh chæ coù moät 
Chaân ñeá khoâng coù Tuïc Ñeá. 

- Veà chuyeån bieán: Tuïc ñoái vôùi Phaøm laø Ñeá, Chaân ñoái vôùi Thaùnh 
laø Ñeá. Caû hai ñeàu laø ñeá (nôi choán), caû hai ñeàu chaúng phaûi Ñeá, chaúng 
phaûi Chaân, chaúng phaûi Tuïc, môùi laø chaân thaät, môùi goïi laø Ñeá, neân kinh 
coù caâu: “Nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi goïi laø theá ñeá. Ngöôøi xuaát theá, nhö ñoái 
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vôùi taùnh töôùng caùc phaùp laø khoâng, maø coù theå nhaän bieát, goïi laø nghóa ñeá 
Ñeä nhaát”. 

Nôi choán theo ngöôøi ñôøi, ngöôøi xuaát theá laø Ñeá, laø thaät. Coøn Ñeá 
cuûa phi, thì chæ laø phi chaân, phi tuïc, coøn thò laø thaät, laø Ñeá. Nhö vaäy thì 
cuõng chæ coù moät Ñeá. Roõ raøng laø ngöôøi cuûa Tuøng Lai khoâng coù nghóa naøy, 
cuõng khoâng giaûi thích veà caâu vaên trong kinh Nieát-baøn. Vì theá maø hoï giaûi 
thích: “Hai Ñeá laø hai caûnh, cuõng laø hai lyù, töø lyù maàu nhieäm cuûa ñaïo neân 
coù hai lyù aáy”. Ñaâu ñöôïc cho Theá ñeá töùc laø nghóa ñeá Ñeä nhaát, chæ vì thuaän 
theo chuùng sinh neân noùi coù hai Ñeá. Phaät ñaõ töï noùi roõ laø khoâng coù hai Ñeá, 
chæ theo chuùng sinh neân noùi laø hai. Vaäy chaúng neân cho laø do lyù cuûa Ñeá 
khaúng ñònh coù hai Ñeá. Hoï vöôït qua ñieàu aáy, cho raèng ñoù laø hai Ñeá theo 
nghóa töùc nhau, neân noùi “töùc laø”, cuõng chaúng ñuùng. Hoï tuy cho töùc nhau 
luoân laø hai. Hai laø luoân töùc, neân chung cuoäc laø hai lyù. Hai lyù chaúng theå 
laø khoâng, neân hoï chaúng noùi ñöôïc thaät khoâng hai, chæ thuaän theo chuùng 
sinh neân noùi coù hai. 

- Hoûi: Kinh noùi: “Theá Ñeá töùc laø nghóa Ñeä nhaát, thuaän theo chuùng 
sinh neân noùi coù hai Ñeá”. Vaäy coù theå ñöôïc, nhö hai tieát tröôùc, ñeàu giaûng 
nhö theá ñöôïc khoâng? 

- Giaûi: Ñeàu ñöôïc, Tieát ñaàu höôùng chính laø ñoái vôùi phaøm phu, neân 
chæ roõ Chaân laø Ñeá coøn tuïc chaúng phaûi Ñeá. 

- Hoûi: Neáu vaäy thì chaúng phaûi khoâng coù hai Ñeá? 
- Giaûi: Thaät söï chæ coù moät Ñeá, chæ thuaän theo chuùng sinh neân noùi 

coù hai Ñeá. Baùch luaän cuõng cho raèng Tuïc chaúng phaûi Ñeá. Tuøy theo tuïc 
neân noùi coù tuïc Ñeá. Vaên cuûa luaän cheùp: “Tuøy theo Tuïc giaûng noùi neân 
khoâng sai laàm”. Tieát thöù hai, noùi roõ tuïc ñoái vôùi phaøm phu laø Ñeá. Chaân 
ñoái vôùi baäc Thaùnh laø Ñeá. Chaân Tuïc ñeàu chaúng phaûi Ñeá. Chaúng phaûi 
Chaân, chaúng phaûi Tuïc môùi ñuùng laø Ñeá. 

- Hoûi: Kinh Nhaân Vöông, vì sao cho laø coù ba ñeá: Ñeá cuûa coù, Ñeá 
cuûa khoâng vaø Ñeá cuûa Trung ñaïo Ñeä nhaát nghóa? 

- Giaûi: Thaät söï chæ coù moät Ñeá, khoâng coù ba Ñeá. Chæ laø thuaän theo 
chuùng sinh neân noùi coù ba Ñeá. Theo duyeân cuûa chaân, tuïc neân noùi hai 
Ñeá chaân, tuïc. Vì theá kinh Nieát-baøn noùi ñôøi goïi laø Theá ñeá. Nhaän thöùc 
cuûa ngöôøi xuaát theá thì goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Vì boû queân yù cuûa Tam 
Taïng Chaân Ñeá neân noùi laø coù nghóa cuûa ba Ñeá. Nay giaûi thích: Ba Ñeá 
aáy ñeàu laø thuaän theo chuùng sinh neân noùi. Vì sao? Ñaõ chaúng phaûi hai, haù 
laø chaúng hai? Neân Trung Luaän cheùp: “Neáu coù vaø khoâng thaønh töïu thì 
chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng thaønh töïu. Coù, khoâng ñaõ chaúng thaønh 
töïu thì chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, laøm sao thaønh töïu ñöôïc.” 
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Taát caû ñeàu thanh tònh, Ñaïi sö noùi: “Boán Ñeá, hai Ñeá, moät Ñeá ñeàu 
chaúng khaùc. Chæ laø moät Ñeá thoâi. Nhöng laïi coù moät thöù nghóa cuûa boán 
Ñeá, hai Ñeá, moät Ñeá. Nhö theá laø coù hai thöù nghóa cuûa boán Ñeá, hai Ñeá. 

Boán Ñeá, hai Ñeá, moät Ñeá tröôùc thì khoâng coù söï saâu caïn. Coøn boán 
Ñeá, hai Ñeá, moät Ñeá sau thì söï saâu caïn khaùc nhau raát ñaùng keå. 

Goïi laø boán ñeá töùc laø boán Thaùnh Ñeá voâ löôïng, keá ñeán laø thu goïn 
boán Ñeá thaønh hai Ñeá, hai Ñeá thaønh moät Ñeá: Tuïc cuûa chaân laø chaúng tuïc. 
Chaân cuûa tuïc laø chaúng chaân. Chaúng chaân chaúng tuïc laø moät Thaät ñeá. 

Tieáp theo, thu goïn moät ñeá thaønh Voâ ñeá: Chaân tuïc laø hai. Chaúng 
phaûi hai, hai maø khoâng hai. Chaúng phaûi laø khoâng hai maø khoâng hai. Hai 
chaúng phaûi laø hai. Chaúng phaûi hai, chaúng phaûi khoâng hai goïi laø Voâ ñeá. 

Keá ñeán laø môû ra thì voâ ñeá thaønh moät ñeá, Hai ñeá, boán ñeá: khoâng 
luaän chöùng thaønh moät, hai, boán, voâ löôïng chöùng. Thu laïi, môû ra ñeå noùi 
roõ nghóa neân hai thöù aáy khaùc nhau. 

Tröôùc tuy nhieàu yù kieán nhöng chæ coù moät ñeá. Phaøm phu cho coø 
laø thaät coù, chaúng roõ taùnh khoâng. Ñoái vôùi phaøm chæ coù tuïc laø ñeá, chaân 
chaúng phaûi ñeá. Baäc Thaùnh cho taùnh nhaân laø thaät, bieát roõ tuïc laø luoáng 
doái, chaúng thaät. Ñoái vôùi baäc Thaùnh chæ chaân laø ñeá, tuïc chaúng phaûi ñeá. 
Boà-taùt thì cho chaúng phaûi chaân chaúng phaûi tuïc, laø thaät laø ñeá, ngoaøi ra 
thì chaúng phaûi ñeá. Ñoái vôùi ba duyeân coù ba ñeá. Trong ba duyeân noùi leân 
moät duyeân, chæ moät aáy laø ñeá, coøn laïi chaúng phaûi ñeá. Song, yù chính cuûa 
kinh luaän laø noùi roõ chæ coù chaân laø ñeá, tuïc chaúng phaûi ñeá. Vì sao? Vì chaân 
nghóa laø thaät, tuïc nghóa laø chaúng thaät, neân chæ coù chaân laø ñeá, coøn tuïc 
chaúng phaûi ñeá. 

- Giaûi thích veà nghóa ñoái ñaõi nhau: 
- Hoûi: Neáu vaäy thì theá naøo laø ñoái ñaõi nhau? 
- Giaûi: Theo nghóa aáy thì Hö, Thaät ñoái ñaõi, ñuùng sai ñoái ñaõi, chaúng 

phaûi ñeá ñoái ñaõi, chaúng phaûi laø hai ñeá ñoái ñaõi nhau. Vì sao? Vì tuy coù 
nhieàu yù kieán nhöng chæ coù moät ñeá, chæ ñöôïc cho laø ñeá chaúng phaûi ñeá ñoái 
ñaõi nhau. 

- Hoûi: Kinh laïi coù hai ñeá, vì cho raèng thuaän theo chuùng sinh neân 
noùi coù hai ñeá. Laïi nöõa, ngöôøi ñôøi nhaän thöùc thì goïi laø theá ñeá, baäc xuaát 
theá nhaän bieát thì goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Ñaõ coù hai nghóa, vaäy theá naøo 
laø ñoái ñaõi nhau. 

- Giaûi: Roõ laø chæ coù moät Ñeá, “tuøy theo chuùng sinh neân noùi coù hai 
Ñeá”. Moät caâu naøy laø choã gaây ra vieäc tranh luaän lôùn. Vì sao? Lôøi naøy neáu 
trôû thaønh nghóa cuûa kieán giaûi kia thì hoûng. Chaúng nhöõng chæ laøm hoûng 
nghóa maø chaúng ñöôïc ñoïc kinh Nieát-baøn. Nay noùi veà söï giaûi thích  naøy: 
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Chaúng nhöõng kinh nhö theá, maø luaän cuõng chaúng khaùc. Do coù luaän neân 
kinh ñöôïc giaûi thích. Vì vaäy maø noùi kinh coù luaän neân nghóa trôû thaønh deã 
laõnh hoäi. Tröôùc hoûi ñaõ coù hai Ñeá thì theá naøo laø ñoái ñaõi nhau? 

Tuøng Lai giaûi thích raèng: Chaân tuïc ñoái ñaõi, Ñeá khoâng ñoái ñaõi, neáu 
ñeá ñoái ñaõi nhau thì daøi vaø daøi ñoái ñaõi nhau? Vaäy chaân tuïc ñoái ñaõi, hai 
ñeá khoâng ñoái ñaõi. 

Xin noùi caâu hoûi: Chaân tuïc chaúng töï coù, Ñeá chaúng töï coù phaûi chaêng? 
Neáu chaân tuïc vaø ñeá ñeàu chaúng töï coù thì chaân tuïc vaø ñeá ñeàu ñoái ñaõi nhau. 
Neáu chaân tuïc ñoái ñaõi, Ñeá chaúng ñoái ñaõi thì chaân tuïc chaúng töï coù, Ñeá 
phaûi töï coù. Nay giaûi thích: ñeàu do nhaân duyeân, neân coù söï ñoái ñaõi nhau. 
Ñaïi sö noùi: “Trong Phaät phaùp cuûa ta khoâng coù gì chaúng phaûi laø nhaân 
duyeân. Neáu chaúng phaûi nhaân duyeân thì ñoù laø ngoaïi ñaïo”. 

- Hoûi: Neáu ñeàu laø ñoái ñaõi nhau thì do ñaâu Sö cho laø chaân tuïc ñoái 
ñaõi, coøn ñeá vaø ñeá thì chaúng ñoái ñaõi? 

- Giaûi: Lôøi aáy coù yù, nhieàu ngöôøi khoâng hieåu lôøi Sö, nghóa goác cuûa 
söï ñoái ñaõi nhau phaûi hieån baøy vaø thaønh töïu. Nhö daøi ngaén ñoái ñaõi nhau, 
chaúng phaûi ngaén thì chaúng daøi, chaúng phaûi daøi thì chaúng ngaén. Do daøi 
laøm loä roõ laø ngaén. Do ngaén laøm loä roõ laø daøi, goïi laø ñoái ñaõi nhau. Neân 
Trung luaän coù caâu: “Chaúng phaûi nhö daøi ngaén kia ñaây ñoái ñaõi khaùc nhau 
maø laø töï taùnh cuûa coù, khoâng” Nhö cho raèng Ñeá vaø ñeá, hoaëc ñöôïc cuøng 
hieåu loä, hoaëc cuøng thaønh töïu, neân ñeá vaø ñeá chaúng ñöôïc ñoái ñaõi nhau”. 
Nay noùi roõ: Veà taùnh chaát ñoái ñaõi nhau thì ñeá chöùa ñöïng chaân tuïc, goïi laø 
chaân ñeá Tuïc ñeá. Noùi veà söï ñoái ñaõi nhau thì do taùnh khoâng laø chaân, Ñeá 
laøm hieån baøy coù laø Tuïc ñeá, do khoâng ñeá laøm hieån baøy Höõu ñeá, do Thaùnh 
ñeá laøm hieån naøy phaøm ñeá. Theo yù nghóa naøy neân noùi roõ laø hai Ñeá ñoái ñaõi 
nhau. Noùi daãn söï vieäc nhö ngöôøi thieän vaø ngöôøi aùc, nhö cho ngöôøi chaúng 
ñöôïc ñoái ñaõi nhau, vì ñaây laø ngöôøi thieän, laøm loä roõ kia laø ngöôøi aùc, töùc 
hai ngöôøi thieän aùc ñoái ñaõi. Hai ñeá cuõng gioáng nhö vaäy, 

- Thaän troïng xeùt ñoaùn veà nghóa ñoái ñaõinhau cuûa hai ñeá, baùc boû loái 
giaûi thích khoâng ñuùng cuûa ngöôøi, laøm hieån baøy yù chính trong cöûa thieàn. 

Veà vieäc baùc boû loái giaûi thích cuûa ngöôøi khaùc thì goàm coù: 
1/. Baùc boû kieán giaûi theo luaän Thaønh Thaät. 
2/. Baøi baùc ngöôøi hoïc Ba luaän chaúng ñaït ñöôïc yù. 
1) Baùc boû kieán giaûi theo luaän Thaønh Thaät: Hoï giaûi thích tuïc ñeá 

xeùt kyõ laø phu höù. Giaûi thích nhö theá chaéc chaén laø khoâng ñuùng. Nay 
ñem kinh, ba luaän ñeå hoûi, vì hoï khoâng hoïc ba luaän neân nghe ba luaän thì 
chaúng tin. Chæ xin laáy vaên kinh Nieát-baøn ñeå laøm roõ ñieàu aáy. Kinh cheùp: 
“Nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi goïi laø Theá ñeá, nhaän thöùc cuûa ngöôøi xuaát theá 
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goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát”. 

Theo oâng, neáu baûo söï xeùt kyõ veà phuø hö laø tuïc Ñeá thì ngöôøi ñôøi 
phaûi bieát caùc phaùp xeùt kyõ laø hö giaû. Ñaõ coù lyù aáy thì ngöôøi ñôøi coù theå bieát 
caùc phaùp laø hö giaû chaêng? Ngöôøi ñôøi ñaõ chaúng bieát caùc phaùp laø hö giaû 
neân chaúng laáy söï xeùt kyõ veà hö laøm tuïc ñeá. Nay giaûi thích Ñeá nghóa laø 
thaät, chính laø gaëp vaên kinh: ñoái töôïng nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi, ñoái vôùi 
ngöôøi ñôøi laø thaät, goïi laø Theá ñeá, ñoái töôïng nhaän thöùc cuûa ngöôøi xuaát theá, 
ñoái vôùi baäc aáy laø thaät, goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Nay ñaõ coù theå noùi giaûi 
thích aáy ñeå thaáy luaän cuõng giaûi thích nhö vaäy, neân cho raèng: “Neáu theá 
gian khoâng coù luaän thì khoâng coù söï ngaên chaän cuûa Trí taø vaïy”. 

2) Baùc boû ngöôøi hoïc Ba Luaän chaúng ñaït ñöôïc yù nghóa: 
Hoï cho hai ñeá Chaân, Tuïc ñoái ñaõi vôùi chaúng phaûi Chaân, Tuïc. Hai 

Ñeá ñoái ñaõi, nghóa aáy chaúng ñuùng. Nhö tröôùc ñaõ giaûi thích, nay laïi vôùi 
giaûi thích aáy laøm roõ chaân tuïc, neân cho laø ñoái ñaõi nhau, chæ hai Ñeá môùi 
ñuùng laø ñoái ñaõi nhau. Vì sao? Vì hai Ñeá ñoái ñaõi nhau, neáu chaúng ñoái 
ñaõi nhau thì khoâng coù hai Ñeá, maø chæ coù moät Ñeá, vì sao? Vì neáu chaúng 
ñoái ñaõi nhau thì khoâng theå phaân bieät caùi rieâng khaùc, vì theá coù ñöôïc hai 
Ñeá. Tuy hai Ñeá ñoái ñaõi nhau, nhöng phaûi noùi roõ ñöôïc caùi rieâng khaùc cuûa 
chaân tuïc. Do Chaân ñeá laøm loä roõ ñoù laø tuïc ñeá. Nhö Tuïc ñeá laøm loä roõ ñoù 
laø Chaân ñeá, neân hai Ñeá chaân tuïc ñoái ñaõi. Vì hai ñeá chaân tuïc ñoái ñaõi neân 
kinh, luaän ñeàu cho Chö Phaät thöôøng döïa vaøo hai Ñeá ñeå giaûng noùi chaùnh 
phaùp. Neáu hai ñeá khoâng ñoái ñaõi thì khoâng coù hai ñeá, khoâng coù hai Ñeá thì 
Phaät khoâng coù ñoái töôïng ñeå nöông döïa, neân hai Ñeá aáy ñoái ñaõi nhau. 

- Hoûi: Nhö theá thì duøng chaân, tuïc ñeå laøm gì? 
- Giaûi thích: Chaân, Tuïc ñeå noùi leân tính chaát rieâng, hai ñeá ñöôïc 

noùi roõ ñaây laø Chaân ñeá, ñaây laø tuïc ñeá. Do Chaân ñeá laøm roõ kia laø Tuïc 
Ñeá. Cuõng nhö maàu ñoû, tuy cuøng maàu ñoû maø saéc aáy coù hôn keùm. Ñoù laø 
ñoû keùm (nhaït), ñaây laø ñoû hôn (ñaäm). Do maàu ñoû laøm loä roõ ñoù laø maàu 
ñoû ñaäm, töùc hai maàu ñoû ñaäm nhaït ñoái ñaõi nhau. Hai Ñeá cuõng nhö vaäy. 
Tuïc laø Ñeá keùm, chaân laø Ñeá hôn. Hai Ñeá hôn keùm ñoái ñaõi nhau. Phaøm, 
Thaùnh, khoâng, coù, chaân, tuïc ñeàu so saùnh nhö vaäy. 

- Hoûi: Ñaây laø Ñeá cuûa giaùo phaùp ñoái ñaõi hay Ñeá cuûa nôi choán  ñoái 
ñaõi? 

- Giaûi: Nghóa ñoái ñaõi moãi Ñeá cuûa giaùo phaùp thì deã. Ñeá cuûa nôi 
choán ñoái ñaõi nhau thì khoù giaûi thích. Nay xin chia laøm ba caâu nghóa ñeå 
giaûi thích: 

a/. Ñeá cuûa nôi choán thuoäc Tuïc: Chæ coù chaúng ñoái ñaõi, khoâng coù 
nghóa ñoái ñaõi. 
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b/. Ñeá cuûa nôi choán thuoäc Chaân: Vöøa ñoái ñaõi, vöøa chaúng ñoái ñaõi. 
c/. Ñeá cuûa giaùo phaùp: Chæ coù ñoái ñaõi, khoâng heà chaúng coù ñoái ñaõi. 
(a) Noùi Ñeá cuûa nôi choán thuoäc Tuïc chaúng ñoái ñaõi: Phaøm phu bieát 

coù laø thaät, chaúng roõ veà taùnh khoâng, neân chæ coù Tuïc khoâng coù Chaân ñeá. 
Ñaõ khoâng coù Chaân ñeá neân khoâng ñoái ñaõi nhau. 

Neáu bieát Chaân ñeá thì roõ tuïc laø hö giaû. Tuïc töùc chaúng phaûi Ñeá. Ñaây 
cuõng laø khoâng ñoái ñaõi. Do hoï chaúng bieát veà Chaân, nen khoâng coù Chaân 
ñeá ñeå ñoái ñaõi, coøn neáu bieát Chaân thì khoâng coù Tuïc Ñeá ñeå ñoái ñaõi. Vaäy 
neân nôi choán cuûa tuïc khoâng coù nghóa ñoái ñaõi giöõa hai ñeá. 

(b) Ñeá cuûa nôi choán thuoäc veà Chaân vöøa ñoái ñaõi vöøa chaúng ñoái 
ñaõi: 

- Noùi vöøa coù ñoái ñaõi: Ví nhö Chaân ñoái vôùi Thaùnh laø thaät neân Chaân 
laø Ñeá. Thaùnh roõ tuïc laø luoáng doái chaúng thaät neân Tuïc ñoái vôùi Thaùnh 
chaúng phaûi Ñeá. Nhö theá thì chæ Chaân Ñeá, Tuïc chaúng phaûi Ñeá. Tuïc chaúng 
phaûi laø Ñeá neân chaúng theå coù hai Ñeá ñoái ñaõi nhau. 

- Noùi vöøa chaúng ñoái ñaõi: 
Baäc Thaùnh coù hai trí Quyeàn, Thaät. Ñoái vôùi Quyeàn trí coù hai söï 

nhaän bieát: Moät laø bieát veà Tuïc laø hö giaû, ñoái vôùi Thaùnh chaúng phaûi laø 
Ñeá. Hai laø tuïc laø hö giaû, ñoái vôùi Phaøm phu laø Ñeá. Noùi theo ñoù thì cuõng 
coù nghóa veà hai Ñeá ñoái ñaõi. 

(c) Noùi Ñeá cuûa giaùo phaùp chæ coù ñoái ñaõi, khoâng heà chaúng ñoái ñaõi: 
Nghóa naøy deã bieát, ñeá cuûa giaùo phaùp veà coù, khoâng theo nhaân 

duyeân cuûa Nhö lai. 
- Coù goïi laø coù cuûa khoâng. Khoâng goïi laø khoâng cuûa coù, coù khoâng 

ñeàu theo nghóa giaû danh cuûa nhaân duyeân. Do ñoù kinh Hoa Nghieâm cheùp: 
“Khi Ñeá ñaõ ñöôïc thoâng hieåu, phaân bieät caùc phaùp khoâng coù töï taùnh, chæ 
laø giaû danh noùi baøy. Ñeá cuûa giaùo phaùp veà coù, khoâng ñeàu laø nghóa giaû 
danh cuûa nhaân duyeân”. 

- Laïi laøm roõ nghóa ñoái ñaõi giöõa hai Ñeá cuûa nôi choán ñaõ noùi ôû 
tröôùc: 

Noùi veà Ñeá cuûa nôi choán thuoäc phaøm khoâng coù nghóa ñoái ñaõi. Chæ 
rieâng Ñeá cuûa nôi choán thuoäc Thaùnh laø coù nghóa ñoái ñaõi. Phaàn naøy coù hai 
thöù ñoái ñaõi: 

a/. Bieát Tuïc ñoái vôùi Thaùnh laø hö giaû, töùc Hö thaät ñoái ñaõi. 
b/. Bieát Tuïc ñoái vôùi phaøm laø thaät, töùc hai thaät ñoái ñaõi, töùc hai Ñeá 

ñoái ñaõi. Ñeá cuûa nôi choán thuoäc phaøm khoâng coù hai thöù ñoái ñaõi aáy. Moät 
laø Phaøm phu khoâng bieát Chaân neân khoâng coù hö-thaät ñoái ñaõi, hai laø phaøm 
phu chaúng roõ chaân, ñoái vôùi Thaùnh laø thaät, neân khoâng coù hai thaät ñoái ñaõi. 
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Ñaây chính laø nôi choán cuûa Thaùnh coù ñoái ñaõi, coøn nôi choán cuûa phaøm thì 
khoâng coù ñoái ñaõi. Do nôi choán cuûa Thaùnh coù ñoái ñaõi, neân laø ñaït ñöôïc, laø 
toû ngoä, laø nhaân duyeân. Do nôi choán cuûa phaøm khoâng coù ñoái ñaõi, neân laø 
maát ñi, laø meâ môø, laø töï taùnh. Ñaây chính laø chia ra chuû theå - ñoái töôïng, 
ñöôïc maát, phaøm Thaùnh. 

Nhöng hai Ñeá tuy coù möôøi lôùp, caùc lôùp khaùc chaúng theå noùi baøy 
moät caùch voäi vaøng. Hieän taïi nhaän thaáy thích hôïp cho vieäc laøm caàn thieát 
kia ñem ra giaûi thích. Phaåm Thaùnh Haïnh cuûa kinh Nieát-baøn noùi roõ möôøi 
thöù nghóa cuûa hai Ñeá. Nay laàn löôït döïa vaøo kinh ñeå giaûi thích: 

- Trong kinh, tröôùc laø Boà-taùt Vaên-thuø hoûi, keá ñeán laø ñöùc Nhö lai 
giaûi thích. Trong phaàn Boà-taùt Vaên-thuø hoûi coù ba: Moät laø Trình baøy, hai 
laø quyeát ñònh môû ra ba laø noùi caâu hoûi. 

“Boà-taùt Vaên-thuø thöa vôùi Ñöùc Phaät: Choã giaûng noùi cuûa Ñöùc Theá 
toân veà theá ñeá, nghóa ñeá Ñeä nhaát, nghóa aáy theá naøo?” Ñaây töùc laø trình 
baøy veà hai Ñeá. 

“Baïch Ñöùc Theá toân! Trong nghóa Ñeä nhaát coù Theá Ñeá hay khoâng? 
Trong Theá ñeá coù nghóa Ñeä nhaát hay khoâng? Töùc laø quyeát ñònh môû ra. 

“Neáu trong aáy coù thì töùc laø moät Ñeá” töùc laø noùi caâu hoûi. 
Cuõng ôû phaàn tröôùc laø laõnh hoäi lôøi Phaät, keá ñeán hoûi lôøi Phaät vöøa 

noùi, thöù ba laø noùi caâu hoûi veà lôøi Phaät noùi. Trong phaàn noùi caâu hoûi coù hai 
chi tieát: 

a/. Caâu hoûi veà “Trong nghóa Ñeä nhaát coù nghóa cuûa theá ñeá”: Nhöng 
trong aáy noùi coù thì chaúng phaûi nhö trong hang coù raén, trong nhaø coù 
ngöôøi, ngöôøi vaø nhaø laø hai söï thaät, baøn luaän cho laø coù. Nay noùi coù, laø 
noùi roõ Theá ñeá töùc laø nghóa ñeá Ñeä nhaát, hai ñeá moät nghóa, goïi ñoù laø coù. 
Noùi thí duï nhö phaùi Taêng-khö cho trong nhaân coù quaû, nhaân quaû laø moät 
Theå, goïi ñoù laø coù. Vì vaäy maø noùi caâu hoûi: “Nhö trong aáy maø coù, töùc laø 
moät Ñeá, neáu trong aáy khoâng coù thì haù chaúng phaûi Nhö lai giaûng noùi ñieàu 
luoáng doái hay sao?” 

b/. Caâu hoûi: “Trong nghóa Ñeä nhaát khoâng coù theá ñeá”. Tröôùc hoûi 
raèng: “Neáu coù töùc laø moät”, nay caâu hoûi “khoâng thì laø hai”. Cuõng nhö 
phaùi ngoaïi ñaïo Taêng-khö cho trong nhaân coù quaû laø moät, phaùi Veä-theá 
cho trong nhaân khoâng coù quaû laø hai. Nay cuõng vaäy. “Nhö trong aáy coù töùc 
laø moät Ñeá”. “Neáu trong aáy khoâng coù thì neân bieát laø hai Ñeá”. 

- Hoûi: Ñaõ coù hai Ñeá, vaäy theá naøo goïi laø luoáng doái? 
- Giaûi: Coù hai nghóa neân goïi laø luoáng doái. 
1/. Laø söï vaät luoáng doái. 2/. Luoáng doái so saùnh töø xa. 
1- Goïi laø söï vaät luoáng doái: Töùc ñaâu ñöôïc coù hai Ñeá, Ñeá nghóa  laø 
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thaät. Chæ coù moät thaät neân chæ coù moät ñeá. Neáu coù hai thaät thì phaûi coù hai 
Ñeá. Nhöõng ngöôøi cho laø coù hai laø khoâng ñaïo khoâng quaû. Ñaïo ñaõ khoâng 
hai thì Ñeá ñaâu ñöôïc coù hai. Neân cho raèng: “Haù chaúng phaûi laø Nhö lai 
giaûng noùi ñieàu luoáng doái hay sao?” 

2- Luoáng doái so saùnh töø xa: Giaûi thích: “Neáu trong nghóa Ñeä nhaát 
khoâng coù Theá Ñeá” thì traùi vôùi kinh ñieån Ñaïi thöøa. Phaät töø tröôùc nay, ñoái 
vôùi caùc kinh Ma-ha-dieãn (Ñaïi thöøa) ñeàu giaûng “Chaân töùc tuïc, Tuïc töùc 
Chaân”. Nhö trong kinh Ñaïi Phaåm, Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi: “Theá Ñeá, vaø 
nghóa ñeá Ñeä nhaát coù khaùc nhau chaêng? Phaät ñaùp: Theá Ñeá töùc nghóa ñeá 
Ñeä nhaát”. Nhö vaäy laø hai, khoâng hai, khoâng khaùc. Nay neáu cho coù hai 
Ñeá thì haù chaúng phaûi laø Nhö lai giaûng noùi ñieàu luoáng doái hay sao! Tieán 
lui hai ñöôøng ñeàu khoù. 

- Naøy ngöôøi Thieän nam! Theá Ñeá töùc nghóa ñeá Ñeä nhaát” Ñaây laø 
Ñöùc Phaät ñaùp hai caâu hoûi kia, ñaùp hai caâu hoûi, töùc moät tröôùc laø lieân quan 
tôùi caùi chung, coøn moät sau thì cho laø khoù ghi nhaän. 

- Tröôùc noùi roõ Theá ñeá töùc nghóa ñeá Ñeä nhaát, nhö ñieàu oâng ñaõ noùi. 
- Ñaùp sau laø noùi roõ caâu hoûi naøy trình baøy khoâng thaät. Vì theá Ta chæ 

roõ coù moät ñeá, khoâng coù hai ñeá, töùc chæ noùi nghóa coù chöù chaúng noùi nghóa 
Khoâng, neân chaúng coù loãi cuûa söï luoáng doái. Ñaây chính laø moät lôøi cuûa töùc 
laø, vôùi hai caâu hoûi hai laàn môû ra. 

- “Baïch Ñöùc Theá toân! Nhö theá töùc laø khoâng coù hai Ñeá”. Ñaây laïi 
laø caâu hoûi rieâng. Neáu Theá Ñeá töùc nghóa ñeá Ñeä nhaát thì khoâng coù hai ñeá. 
Phaät do ñaâu tröôùc sau noùi coù hai Ñeá? Laïi cho raèng Chö Phaät thöôøng döïa 
vaøo hai ñeá ñeå noùi phaùp? 

- Phaät ñaùp: “Coù phöông tieän kheùo leùo, thuaän theo chuùng sinh noùi 
coù hai Ñeá”. 

Tröôùc ñaùp moät caâu hoûi tröôùc: Noùi roõ theo lyù cuûa Ñeá thì chæ coù moät 
Chaân ñeá, khoâng coù hai ñeá. 

Nhöng noùi coù hai vaán ñeà: Töùc laø coù phöông tieän kheùo leùo, thuaän 
theo chuùng sinh noùi coù hai ñeá: Thuaän theo phaøm cho laø coù, noùi coù. Thuaän 
theo baäc Thaùnh cho laø khoâng, noùi khoâng, tuøy theo hai duyeân neân noùi hai 
ñeá. Nhöng hai thöù tuøy theo aáy chæ laø moät duyeân, neân hai söï tuøy theo khaùc 
nhau. 

- Laïi xeùt veà moät caâu nghóa ñaõ noùi ôû tröôùc: 
Tröôùc ñaõ noùi: Theá Ñeá töùc nghóa Ñeä nhaát. Coù theå cho raèng Ñeä nhaát 

nghóa töùc laø theá ñeá hay khoâng? 
- Giaûi: Veà höôùng chung thì ñöôïc, ñoái vôùi Thaùnh chæ coù Chaân ñeá, 

vaäy Theá Ñeá töùc laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Cuõng vaäy, ñoái vôùi phaøm chæ coù theá 
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ñeá, neân nghóa Ñeä nhaát töùc laø theá ñeá. Noùi veà höôùng chung thì ñeàu ñöôïc. 
Nhöng ôû ñaây chính laø “Theá Ñeá töùc nghóa ñeá Ñeä nhaát”, chæ coù Chaân ñeá, 
khoâng coù Tuïc Ñeá. Vì sao? Vì chæ coù Chaân laø thaät, Tuïc chaúng phaûi thaät. 
Chæ coù moät Nhö, khoâng coù hai Nhö. Chæ coù moät Chaân, khoâng coù hai 
Chaân, neân khoâng coù theá ñeá. Maø nay coù hai Ñeá, goàm hai nghóa: 

a/. Thuaän theo chuùng sinh neân noùi coù hai ñeá, töùc laø Ñeá cuûa   giaùo 
phaùp.  

b/. Ñoái vôùi chuùng sinh thì coù hai Ñeá, töùc laø Ñeá cuûa nôi choán. 
Nhöng, hai Ñeá cuûa giaùo phaùp vaø nôi choán caùc kieán giaûi khaùc khoâng 

coù, chæ laø söï truyeàn thöøa trong cöûa thieàn maø coù nghóa aáy. 
- Hoûi: Vì sao kinh naøy noùi roõ veà hai ñeá: Ñeá cuûa giaùo phaùp vaø Ñeá 

cuûa nôi choán? 
- Giaûi: Vì ñeå ñaùp laïi caâu hoûi cuûa Boà-taùt Vaên-thuø cuøng moái nghi 

cuûa ñaïi chuùng, cho laø chæ coù moät Ñeá, neân noùi caâu hoûi veà vieäc “khoâng coù 
hai ñeá”. Chính vì yù nghóa aáy neân Ñöùc Phaät môû ra hai Ñeá giaùo phaùp vaø 
nôi choán ñeå traû lôøi, noùi roõ vôùi phöông tieän kheùo leùo, thuaän theo chuùng 
sinh, noùi coù hai Ñeá, ñaâu phaûi khoâng coù hai ñeá? 

Tieáp theo, cho raèng: “Söï nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi goïi laø Theá Ñeá. 
Söï nhaän thöùc cuûa ngöôøi xuaát theá thì goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Ñaâu coù yù 
laø khoâng coù hai Ñeá. Tröôùc laø thuaän theo chuùng sinh neân noùi, töùc laø hai 
ñeá cuûa giaùo phaùp. Choã nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi vaø caùc vò xuaát theá gian 
töùc laø hai Ñeá cuûa nôi choán. Vì nhaèm giaûi thích moái nghi vaán veà “khoâng 
coù hai Ñeá” neân noùi roõ veà hai thöù hai Ñeá laø hai ñeá cuûa giaùo phaùp vaø hai 
ñeá cuûa nôi choán. 

- Hoûi: Kinh noùi roõ veà hai ñeá ñuùng laø nhö theá. Coøn luaän thì choã naøo 
cuõng noùi veà hai ñeá: Ñeá cuûa giaùo phaùp vaø ñeá cuûa nôi choán? 

- Giaûi: Baùch luaän noùi vì caùc phaùi ngoaïi ñaïo khoâng bieát khoâng nghe 
veà hai Ñeá cuûa Nhö lai, chaúng haïn nhö luoân ñieåm cuûa Ca-tyø-la v.v... 
tröôùc ñaõ chaúng heà nghe bieát, vì vaäy maø chaúng roõ veà hai Ñeá. Do ñoù, luaän 
chuû chi ra cho hoï thaáy veà hai ñeá. 

Trung luaän thì noùi veà hai Ñeá, chung laø vì taát caû caùc ñoái töôïng, 
nhöng chính laø vì nhöõng ngöôøi hoïc hoûi noäi giaùo khoâng bieát veà hai Ñeá 
cuûa Ñaïi thöøa. Nhö hoïc giaùo phaùi Taùt-veä v.v... vôùi naêm traêm vò luaän sö, 
chaúng roõ taùnh caùc phaùp laø khoâng ñoái vôùi hai Ñeá. Ñaây chính laø cuøng 
Baùch Luaän khaûo xeùt, ñính chính moät phaàn. Coù hai ñeá cuûa Tieåu thöøa, coù 
hai Ñeá cuûa Ñaïi thöøa. Ñoái vôùi duyeân cuûa Baùch luaän ñeàu laø haøng chaúng 
bieát veà hai ñeá, neân Boà-taùt Ñeà-baø vì hoï maø chæ ra hai ñeá cuûa Ñaïi thöøa. ÔÛ 
ñaây xeùt ra coù khaùc vôùi Soá Luaän. Soá Luaän ñaû phaù ngoaïi ñaïo, Baùch luaän 
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cuõng phaù tröø ngoaïi ñaïo, vaäy khaùc nhau theá naøo? 

- Giaûi: Khaùc nhau raát nhieàu. Soá luaän ñaû phaù ngoaïi ñaïo, chæ roõ phaùp 
cuûa Tieåu thöøa, neân laø luaän cuûa Tieåu thöøa. Coøn Baùch luaän phaù tröø ngoaïi 
ñaïo chæ ra hai Ñeá laø phaùp cuûa Ñaïi thöøa, neân laø luaän cuûa Ñaïi thöøa. 

Coøn veà Trung luaän thì ñoái töôïng duyeân laø nhöõng ngöôøi Tieåu thöøa 
ñaõ hoïc hai Ñeá cuûa Phaät nhöng khoâng bieát veà baûn taùnh khoâng ñoái vôùi hai 
Ñeá cuûa Ñaïi thöøa. 

Nay thì kinh naøy ñeàu khaùc vôùi hai luaän. Vì sao? Boà-taùt Vaên-thuø 
cuøng Ñaïi chuùng ñaõ laõnh hoäi veà hai ñeá, chæ hoà nghi laø khoâng coù hai Ñeá, 
neân Phaät noùi roõ laø coù hai ñeá. 

- “Naøy ngöôøi Thieän nam! Naêm aám hoaø hôïp neân coù chuùng sinh, goïi 
laø Theá ñeá”. 

Töùc aám lìa aám, khoâng coù chuùng sinh goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. 
Phaàn döôùi naøy laïi theo nghóa khaùc. Döïa theo phaùp noùi roõ moät caùch 

roäng khaép veà nghóa cuûa hai ñeá, khoâng gioáng vôùi tröôùc, ñaàu tieân noùi veà 
hai Ñeá cuûa giaùo phaùp, tieáp theo laø noùi veà hai ñeá cuûa nôi choán. Tröôùc noùi 
veà: “nhaän thöùc cuûangöôøi ñôøi goïi laø theá ñeá. Nhaän thöùc cuûa ngöôøi xuaát 
theá goïi laø nghóa ñeá Ñeä nhaát”. Nay laø laàn thöù ba, theo tính chaát ngaõ, voâ 
ngaõ ñeå noùi veà hai ñeá, coù khaùc vôùi tröôùc. 

Tröôùc noùi veà hai Ñeá, caùi chung laø noùi roõ nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñôøi 
goïi laø theá ñeá, nhaän thöùc cuûa ngöôøi xuaát theá gian thì goïi laø nghóa ñeá Ñeä 
nhaát, chaúng phaân bieät coù ngöôøi, khoâng ngöôøi, coù phaùp, khoâng phaùp. Nay 
chính laø theo höôùng coù ngöôøi, khoâng ngöôøi ñeå noùi veà hai Ñeá. 

- Naøy ngöôøi Thieän nam! Hoaëc coù phaùp, coù danh, coù thaät”. Ñaây 
laø phaàn thöù tö noùi veà hai Ñeá, tröôùc theo ngöôøi noùi veà hai Ñeá. Nay theo 
phaùp ñeå noùi veà hai ñeá. Tröôùc theo chaân, tuïc ñeå laøm roõ hai ñeá. Nay thì töø 
trong Theá tuïc laïi chæ ra hai ñeá. 

- Tröôùc theo chaân tuïc laøm roõ hai ñeá: Ngaõ laø theá ñeá, voâ ngaõ laø 
nghóa ñeá Ñeä nhaát. Ñaïi luaän cheùp: “Ngöôøi cuøng theá giôùi cho neân coù, Ñeä 
nhaát nghóa ñeá thì khoâng”. Nay thì theo töø trong theá ñeá töï noùi roõ veà hai 
Ñeá. Veà theá ñeá thì trong phaùp cuûa theá ñeá töï coù höõu danh höõu thaät, töï coù 
“höõu danh voâ thaät; höõu danh, höõu thaät laø nghóa ñeá Ñeä nhaát, coøn Höõu 
danh voâ thaät laø theá ñeá. Nhö löûa, nöôùc, caùc vaät, v.v... laø coù danh coù thaät. 
Coù thaät töùc laø nghóa thaät. Vì nghóa thaät coù neân danh coù danh, bieåu thò cho 
nghóa neân laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Coù danh khoâng thaät nhö Xaø Saøng, Hoå 
tröôïng (teân hai loaïi thöïc vaät). Ñaïi luaän noùi: “Coû goïi laø Chu-lôïi, ôû ñaây 
dòch laø laøm haïi. Nhöng coû kia khoâng heà laøm haïi, chæ laø giaû danh khoâng 
coù nghóa thaät öùng hôïp. Danh do khoâng coù nghóa thaät neân laø theá ñeá. Ñaây 
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chính laø theo ñoái vôùi tính chaát hö, thaät ñeå chia ra hai Ñeá. 

- “Naøy ngöôøi Thieän nam! Nhö ngaõ chuùng sinh” laø laàn thöù naêm noùi 
veà yù nghóa hai Ñeá. Ñaây laø theo söï, lyù ñeå noùi veà nghóa cuûa hai ñeá. Tröôùc 
toùm taét cho thaáy coù danh coù thaät, coù danh khoâng thaät ñeàu laø Theá ñeá. 
Khoå, taäp, dieät, ñaïo laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Vì sao? AÁm, giôùi, nhaäp v.v... laø 
coù danh coù thaät. Loâng ruøa v.v...töùc coù danh coù thaät. Hai phaùp aáy ñeàu laø 
phaùp cuûa söï neân thuoäc veà theá ñeá. Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo laø phaùp cuûa lyù, 
neân laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. 

- “Naøy ngöôøi Thieän nam! Phaùp cuûa theá gian coù naêm thöù v.v...”. 
Ñaây laø laàn thöù saùu döïa theo nhaän thöùc ñuùng nhö thaät, chaúng ñuùng nhö 
thaät ñeå chia ra hai Ñeá. Nhaän thöùc chaúng ñuùng nhö thaät veà naêm phaùp cuûa 
theá gian thì goïi laø Theá ñeá. Nhaän thöùc ñuùng nhö thaät veà naêm phaùp cuûa 
theá gian, khoâng coù ñieân ñaûo laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Naêm phaùp cuûa theá 
gian laø: 

1/. Danh; 2/. Caâu chöõ; 3/. Söï raøng buoäc; 4/. Pheùp taéc; 5/. Söï chaáp 
tröôùc. 

Nhö vaên kinh ñaõ giaûi thích: 
- “Naøy ngöôøi Thieän nam! Nhö thieâu ñoát huûy hoaïi v.v...” Ñaây laø 

laàn thöù baûy döïa theo söï noái tieáp ñeå noùi veà hai ñeá. Neáu cho caùc phaùp nhö 
thieâu ñoát, huûy hoaïi, v.v... laø noái nhau khoâng ñöùt quaõng, goïi laø Theá ñeá. 
Coøn neáu roõ caùc phaùp nhö thieâu ñoát, huûy hoaïi, nieäm nieäm sinh dieät, thaät 
khoâng coù noái nhau, laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. 

ÔÛ ñaây khaùc vôùi nghóa giaû, thaät cuûa Luaän Thaønh Thaät, danh giaû thì 
chaúng dieät. Nay noùi roõ: Neáu cho caùc phaùp laø noái nhau khoâng xen hôû laø 
theá ñeá. Neáu cho caùc phaùp thaät söï chaúng noái nhau laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. 
Nhö Ñaïi Sö Taêng Trieäu, trong baøi “Luaän Vaät Baát Thieân” coù vieát: “Khí 
nuùi boác xoaùy nhö ñeø beïp caû ñænh cao maø thöôøng vaéng laëng. Soâng suoái 
cuoàn cuoän maõi maø chaúng troâi ñi. Buïi baëm cuoán toûa maø chaúng ñoäng, maët 
trôøi, maët traêng qua laïi nôi baàu trôøi maø khoâng lay chuyeån”. 

Chính laø nghóa aáy. 
- “Naøy ngöôøi Thieän nam! Coù taùm thöù khoå”, töùc laø laàn thöù taùm döïa 

theo sinh töû. Nieát-baøn ñeå noùi roõ veà hai Ñeá. Coù taùm thöù khoå veà sinh töû laø 
nghóa ñeá Ñeä nhaát. 

Tuy nhieân ñaây laø söï nhaän ñònh chung: Sinh töû laø theá ñeá. Nieát-baøn 
laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. Nay xin noùi roõ hôn: Khoâng coù taùm thöù khoå chöa 
phaûi laø Nieát-baøn troïn veïn. Vì sao? Vì Nieát-baøn coù nghóa höõu sôû voâ vaø 
Voâ sôû höõu, khoâng coøn taùm thöù khoå veà sinh töû, v.v... laø Nieát-baøn theo 
nghóa Höõu sôû voâ. Nieát-baøn Höõu sôû voâ ñaõ khoâng coøn sinh töû thì Nieát-baøn 
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Voâ sôû höõu cuõng khoâng coøn sinh töû. Nay, khoâng coøn sinh töø bao goàm ñuû caû Nieát-baøn neân 
noùi sinh töû laø theá ñeá, Nieát-baøn laø nghóa ñeá Ñeä nhaát. 

- Tieáp theo vaên cheùp: “Döïa vaøo do cha meï maø sinh goïi laø Theá ñeá, möôøi hai nhaân 
duyeân sinh ra thì goïi laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Ñaây chính laø laàn thöù chín theo nhaân duyeân ñeå 
chia ra hai Ñeá, cuõng laø theo tính chaát thaân, sô ñeå chia laøm hai ñeá. Laïi cuõng laø theo khía 
caïnh thoâ, dieäu ñeå laøm coâng vieäc phaân chia haún aáy. 

Veà nhaân duyeân, cha meï hoøa hôïp laø duyeân, möôøi hai nhaân duyeân töùc laø nhaân. 
Nhaân thì gaàn (thaân) duyeân thì xa (sô). Laïi nöõa, cha meï sinh thì thoâ, ngöôøi hai nhaân 
duyeân sinh ra thì dieäu, neân cha meï sinh laø Theá Ñeá, möôøi hai nhaân duyeân sinh laø nghóa 
ñeá Ñeä nhaát. Ñaây töùc laø chín thöù nghóa veà hai ñeá. Theâm ôû tröôùc noùi veà nghóa Boà-taùt 
ñoái vôùi Thanh vaên chia ra hai ñeá, töùc laø möôøi thöù hai Ñeá. Xeùt veà nghóa cuûa hai Ñeá 
thì khoaûng giöõa, noùi thí duï nhö moät ngöôøi coù nhieàu taøi naêng, hoaëc goïi laø ngöôøi chaïy boä, 
hoaëc goïi laø ngöôøi caét coû, hoaëc goïi laø thôï reøn, chæ laø moät ngöôøi nhöng tuøy theo khaû 
naêng maø ñaët nhieàu teân goïi. Hai Ñeá cuõng gioáng nhö vaäy. Chæ laø moãi hai Ñeá, tuøy theo 
nghóa maø coù nhieàu teân goïi. 

- Hoûi: Kinh naøy do ñaâu maø noùi roõ veà möôøi thöù hai ñeá aáy? 
- Giaûi: Nhaèm ñaùp laïi caùc caâu hoûi neân giaûi thích veà möôøi thöù hai ñeá aáy. Boà-taùt Vaên-

thuø cuøng ñaïi chuùng hoà nghi veà tröôøng hôïp khoâng coù hai ñeá, neân noùi leân caâu hoûi veà ñieàu 
aáy. Do ñoù ñöùc Nhö lai chia ra möôøi thöù hai ñeá ñeå traû lôøi. Ñaây chính laø nhaèm giaûi thích 
caâu hoûi veà “khoâng coù hai ñeá” neân giaûng roõ veà hai ñeá. Hai laø môû ra chaúng hai. Hai ñaõ boû 
thì chaúng hai cuõng khoâng giöõ laïi. Vaäy neân Ñaïi Luaän cheùp: “Phaù vôõ moät ñeå chaúng chaáp 
maéc ôû hai”. Laïi noùi: “Hai bieåu thò cho chaúng hai”. Nay do hai maø toû ngoä chaúng hai”. Hai 
ñaõ khoâng thì chaúng hai cuõng khoâng. Nhöng möôøi thöù hai Ñeá aáy, ñeå ôû tröôùc moät thöù, theo 
lôøi ñaùp veà caùc caâu hoûi coù chín thöù hai ñeá. Ñaàu tieân noùi roõ veà hai ñeá cuûa giaùo phaùp, keá 
ñeán noùi hai ñeá cuûa nôi choán. Ñaây ñuùng laø noùi veà nghóa cuûa hai ñeá. Töø Ngaõ, Voâ ngaõ trôû 
ñi, theo Theá ñeá töï coù saâu caïn khaùc nhau. Laàn löôït y theo phaùp maø baøn roäng veà nghóa 
cuûa hai ñeá. Nhöng baûy thöù hai ñeá ñoù, moãi thöù phaûi phaân ra roäng heïp ñeå giaûi thích veà 
tính chaát saâu caïn cuûa noù. Nhö hai ñeá veà Ngaõ-Voâ ngaõ, chæ giaûi thích theo ngöôøi maø 
chaúng theo phaùp. Nghóa aáy thì heïp. Coøn theo coù danh coù thaät, coù danh khoâng thaät, theo 
hö-thaät ñeå chia ra hai ñeá, nghóa naøy thì roäng, caàn phaûi bieát neân moãi thöù ñeàu giaûi thích.  


